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QUYẾT ĐỊNH 

       Về việc ban hành chương trình đào tạo
 nghề Tin học ứng dụng  – Trình độ trung cấp
I. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG


Căn cứ Quyết định số 510/QĐ-EVN ngày 19/07/2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành về việc quy định về xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo;
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này chương trình đào tạo nghề Tin học ứng dụng –Trình độ trung cấp.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3.Trưởng các đơn vị trong Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Ban Giám Hiệu;

- Như điều 3;

- Lưu: VT, P2.
	KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuyên


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Kèm theo Quyết định số 512/QĐ-CĐMT ngày 19/05/2017

của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung)
Tên ngành, nghề: Tin học ứng dụng
Mã ngành, nghề: 5480206
Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Người trong độ tuổi lao động, đủ sức khỏe, có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên.

Hình thức đào tạo:Tập trung

Thời gian đào tạo: 2 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học có bậc trình độ 4 – Trung cấp  ngành, nghề Tin học   ứng dụng trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đào tạo nhân lực kỹ thuật có kiến thức thực tế, kiến thức cần thiết trong phạm vi ngành, nghề Tin học   ứng dụng; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin, có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện làm việc biết trước hoặc có thể thay đổi; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện các công việc đã định sắn; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ tốt, tạo điều kiện cho người học nghề có khả năng tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

Kiến thức


Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.


Nắm vững những kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành: 

- Nắm được kiến thức cơ bản của Công nghệ thông tin như: kỹ thuật số, tin học văn phòng, cấu trúc dữ liệu...

- Nắm được các kiến thức về Hệ điều hành Windows Server, đồ họa máy tính, lập trình quản lý

- Nắm được các kiến thức về Mạng máy tính, thiết kế web, triển khai hệ thống mạng, biết khai thác các dịch vụ trên mạng

- Nắm được các kiến thức về lập trình và quản trị Web, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, hệ thống mạng lập trình về tổ chức quản lý.
Kỹ năng

Kỹ năng cứng:

- Cài đặt được máy tính, các chương trình điều khiển; Bảo trì, sửa chữa máy tình và các thiết bị ngoại vi.

- Vận dụng để xây dựng và quản trị hệ thống mạng; triển khai hệ thống mạng của các cơ quan, xí nghiệp, trường học… Sử dụng thành thạo các công cụ quản trị người dùng và tài nguyên trên mạng.

- Phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin quy mô vừa và nhỏ.
Kỹ năng mềm:

Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; Có tinh thần đoàn kết hợp tác trong hoạt động chuyên môn, có phương pháp làm việc ở những vai trò, vị trí khác nhau trong một tập thể; Có khả năng tự học và tự nghiên cứu ứng dụng thực tế. 


Có năng lực xác định được những vấn đề chuyên môn cần tìm hiểu; biết  tìm kiếm tài liệu, phối hợp chuyên môn với đồng nghiệp; 

Có kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề một cách logic và khoa học, mang lại hiệu quả cao; có năng lực tiếp thu, phân tích và tổng hợp ý kiến; biết cách gợi ý để tranh thủ ý kiến của đồng nghiệp;.
Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định tại  Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT  ngày 11/3/2014 của Bộ Thông Tin Truyền Thông ban hành Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Có năng lực ngoại ngữ bậc 1 theo Quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT  ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.


Năng lực tự chủ và trách nhiêm:

Có phẩm chất đạo đức, lập trường quan điểm của giai cấp công nhân, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp;

Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.


Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành, nghề Tin học ứng dụng, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học được bố trí làm việc tại các Công ty máy tính (phần mềm, phần cứng) và dịch vụ tin học; Các văn phòng, phòng máy, các vị trí xử lý dữ liệu, quản trị hệ thống của các công ty, xí nghiệp sản xuất- dịch vụ, các cơ quan, trường học,...
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học, mô đun: 23

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 63 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 210 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 825 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 350 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 647 giờ

3. Nội dung chương trình:

	Mã MH/ MĐ
	Tên môn học/mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	LT
	TH
	KT

	I
	Các môn học chung
	14
	210
	84
	114
	12

	MH01
	Chính trị
	2
	30
	22
	6
	2

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	11
	3
	1

	MH03
	Giáo dục thể chất
	2
	30
	3
	24
	3

	MH04
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh
	3
	45
	19
	26
	 

	MH05
	Tin học
	2
	30
	13
	15
	2

	MH06
	Ngoại ngữ
	4
	60
	16
	40
	4

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	49
	825
	266
	533
	41

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	17
	255
	68
	174
	13

	MH07
	Tin học đại cương 1
	2
	30
	7
	21
	2

	MH08
	Tin học đại cương 2
	3
	45
	15
	28
	2

	MH09
	Các phần mềm ứng dụng
	4
	60
	20
	37
	3

	MH10
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
	4
	60
	14
	43
	3

	MH11
	Phân tích và thiết kế hệ thống
	4
	60
	12
	45
	3

	II.2
	Môn học chuyên môn
	26
	390
	165
	220
	20

	MH12
	Cơ sở sữ liệu Access 
	3
	45
	13
	30
	2

	MH13
	Cấu trúc máy tính
	2
	30
	9
	34
	2

	MH14
	Mạng máy tính
	3
	45
	14
	29
	2

	MH15
	Kỹ thuật vi xử lý
	3
	45
	15
	28
	2

	MH16
	Công nghệ WEB 1
	3
	45
	18
	24
	3

	MH17
	Lập trình hướng đối tượng
	3
	45
	16
	27
	2

	MH18
	Đồ hoạ máy tính
	3
	45
	35
	7
	3

	MH19
	Quản trị mạng
	3
	45
	24
	19
	2

	MH20
	An toàn và bảo mật thông tin mạng máy tính
	3
	45
	21
	22
	2

	II.3
	Mô đun chuyên môn
	6
	180
	33
	139
	8

	MĐ21
	Thực tập điện cơ bản
	2
	60
	6
	50
	4

	MĐ22
	Thực tập Lắp đặt bảo trì máy tính
	2
	60
	12
	46
	2

	MĐ23
	Thực tập Lắp đặt mạng máy tính
	2
	60
	15
	43
	2

	 
	Tổng cộng
	63
	1035
	350
	647
	53


Chương trình chi tiết môn học, mô đun đào tạo 

(Nội dung chi tiết phụ lục  kèm theo).

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình
4.1. Các môn học chung bắt buộc thực hiện theo chương trình do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

· 
Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để học sinh có được nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, có thể bố trí tham quan, học tập dã ngoại tại một số xí nghiệp hay sơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo.


Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm thích hợp.

4.3. Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun:

Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun thực hiện theo các điều 12,13,14 của Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.


Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun theo hướng dẫn cụ thể của từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.
4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 


- Đối với đào tạo theo niên chế: 


+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.



Điều kiện dự thi tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và xếp loại tốt nghiệp thực hiện theo các điều 30,31,32,33,34 của Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.


- Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ: 

+ Người học phải học hết chư​ơng trình đào tạo trình độ trung cấp theo từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.


Điều kiện tốt nghiệp, xếp loại tốt nghiệp thực hiện theo các điều 25,26 của Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

4.5. Các chú ý khác (nếu có):
Phụ lục chương trình chi tiết môn học, mô đun:

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Chương trình dựa theo chương trình môn học Chính trị dùng cho các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề để giảng dạy trong khóa học trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề được ban hành kèm theo Quyết định số: 03 /2008 /QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Tên môn học: Chính trị 

Mã môn học:  MH 01

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ 

(Lý thuyết: 22 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 6 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

1. Môn Chính trị là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và là một trong những môn học tham gia vào thi tốt nghiệp. 

2. Môn Chính trị là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động.

II. Mục tiêu môn học:

Môn học cung cấp một số hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng và tấm gương đạo Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống quý báu của dân tộc và của giai cấp công nhân Việt Nam.

Môn học góp phần đào tạo người lao động bổ sung vào đội ngũ giai cấp công nhân, tham gia công đoàn Việt Nam, giúp người học nghề tự ý thức rèn luyện, học tập đáp ứng yêu cầu về tri thức và phẩm chất chính trị phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

1. Kiến thức:

- Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng CSVN.

- Hiểu biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

2. Kỹ năng: vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

3. Thái độ: có ý thức trách nhiệm thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	1
	Mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ môn học chính trị
	1
	1
	 
	

	2
	Bài 1: Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin 
	5
	4
	1
	

	3
	Bài 2: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
	6
	5
	1
	

	4
	Bài 3: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	6
	4
	1
	

	5
	Bài 4: Đường lối phát triển kinh tế của Đảng 
	6
	5
	1
	1

	6
	Bài 5: Giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam
	6
	3
	2
	1

	7
	Tổng cộng 
	30
	22
	6
	2


2. Nội dung chi tiết:
Mở đầu. Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ môn học Chính trị

1. Đối tượng nghiên cứu, học tập

2. Chức năng, nhiệm vụ 

3. Phương pháp và ý nghĩa học tập

Bài 1. Khái quát về sự hình thành chủ nghĩa Mác- Lênin

1. C. Mác, Ph. ăng ghen sáng lập học thuyết 

1.1. Các tiền đề hình thành 

1.2. Sự ra đời và phát triển học thuyết (1848-1895)

2. V.I Lênin phát triển học thuyết Mác (1895- 1924)

2.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng 

2.2. CNXH từ lý luận trở thành hiện thực 

3. Chủ nghĩa Mác- Lênin từ 1924 đến nay

3.1. Sự phát triển về lý luận cách mạng 

3.2. Đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực 

Bài 2. Chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

1. Chủ nghĩa xã hội 

1.1. Tính tất yếu và bản chất của CNXH

1.2. Các giai đoạn phát triển của CNXH 

2. Quá độ tiến lên CNXH ở Việt Nam 

2.1. Cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ 

2.2. Nội dung của thời kỳ quá độ lên CNXH

Bài 3. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh 

1.1. Nguồn gốc và quá trình hình thành

1.2. Nội dung cơ bản 

2. Tầm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

2.1. Hồ Chí Minh, tấm gương tiêu biểu của truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam 

2.2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

Bài 4. Đường lối phát triển kinh tế của Đảng

1. Đổi mới lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm 

1.1. Tính khách quan và tầm quan trọng của phát triển kinh tế 

1.2. Quan điểm cơ bản của Đảng về phát triển kinh tế 

2. Nội dung cơ bản đường lối phát triển kinh tế 

2.1. Hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN

2.2. Đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức

2.3. Phát triển kinh tế gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội 

Bài 5. Giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam

1. Giai cấp công nhân Việt Nam 

1.1. Sự hình thành và quá trình phát triển 

1.2. Những truyền thống tốt đẹp 

1.3. Quan điểm của Đảng về phát triển giai cấp công nhân

2. Công đoàn Việt Nam

2.1. Sự ra đời và quá trình phát triển 

2.2. Vị trí, vai trò và tính chất hoạt động

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Các video, hình ảnh

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

Nội dung đánh giá: Toàn bộ nội dung chương trình

Việc thi, kiểm và đánh giá kết quả học tập môn học chính trị của người học nghề được thực hiện theo "Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp" ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy trong giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên giảng dạy môn Chính trị là giáo viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Các trường phải có Tổ bộ môn Chính trị do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng uỷ quyền trực tiếp chỉ đạo việc quản lý, giảng dạy.

 Để thực hiện chương trình một cách hiệu quả, khuyến khích giáo viên áp dụng phương pháp dạy học tích cực, kết hợp giảng dạy học môn Chính trị với các phong trào thi đua của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của địa phương và các hoạt động của ngành chủ quản, gắn lý luận với thực tiễn để định hướng nhận thức và rèn luyện chính trị cho người học nghề.
Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.

- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: bài 2, 3,4

4. Tài liệu tham khảo:


Giáo trình môn học Chính trị trình độ trung cấp nghề

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Tên môn học: Pháp luật
Mã số môn học: MH 02

Thời gian môn học: 15 giờ (Lý thuyết: 11 giờ; thảo luận: 3 giờ; kiểm tra: 1 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí của môn học: Môn học được phân bố từ đầu khóa học, sau môn học Chính trị

- Tính chất môn học: Là môn học chung bắt buộc

II. Mục tiêu môn học:

Học xong môn học này người học sẽ có khả năng:
- Kiến thức:
+ Trình bày được những nội dung cơ bản trong các bài học;
+ Giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản về Hệ thống pháp luật Việt Nam.
- Kỹ năng: Phân biệt được tính hợp pháp và không hợp pháp của các hành vi từ đó áp dụng các quy định của pháp luật vào đời sống, vào quá trình học tập và lao động.
- Thái độ: Thể hiện ý thức công dân, tôn trọng pháp luật, rèn luyện tác phong sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	1
	Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
	2
	1.5
	0.5
	0

	2
	Bài 2: Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam
	3
	2.5
	0.5
	0

	3
	Bài 3: Luật Dạy nghề (Luật Giáo dục nghề nghiệp)
	2
	1.5
	0.5
	0

	4
	Bài 4: Pháp luật Lao động
	3
	2.5
	0.5
	0

	5
	Bài 5: Luật Phòng, chống tham nhũng
	4
	3
	1
	0

	6
	Kiểm tra
	1
	 
	 
	1

	
	Tổng cộng
	15
	11
	3
	1


2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật
Mục tiêu:
- Trình bày được nguyên nhân kinh tế và xã hội dẫn đến sự ra đời của nhà nước và pháp luật.
- Nêu được bản chất, chức năng của nhà nước; bản chất vai trò của pháp luật.
- Có thái độ ủng hộ sự quản lý của nhà nước bằng pháp luật nhằm thiết lập một trật tự xã hội.
	1. Nguồn gốc, bản chất, chức năng của nhà nước           Thời gian: 1 giờ


1.1. Nguồn gốc của nhà nước
1.2. Bản chất của nhà nước
1.3. Chức năng của nhà nước
	2. Nguồn gốc, bản chất và vai trò của pháp luật               Thời gian: 1 giờ


2.1. Nguồn gốc của pháp luật
2.2. Bản chất của pháp luật
2.3. Vai trò của pháp luật
Bài 2: Nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam
Mục tiêu:
- Phân tích được bản chất, chức năng của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
- Nêu được hệ thống, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hiện nay
- Nêu được cấu trúc của hệ thống pháp luật Việt Nam
- Ủng hộ việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa
	1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam           Thời gian: 1.5 giờ


1.1. Bản chất, chức năng nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.2. Bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động cơ bản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
	2. Hệ thống pháp luật Việt Nam
	Thời gian: 1.5 giờ


2.1. Các thành tố của hệ thống pháp luật
2.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
Bài 3: Luật Dạy nghề( thay đổi nội dung phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp đang hiện hành thay cho Luật Dạy nghề)
Mục tiêu:
- Nêu được khái niệm và các nguyên tắc cơ bản, của Luật Dạy nghề
- Trình bày được nhiệm vụ và quyền của người học nghề, cơ sở dạy nghề
- Thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của người học nghề
	1. Khái niệm, các nguyên tắc cơ bản của Luật Dạy nghề
	Thời gian: 0.5 giờ


1.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Dạy nghề
1.2. Một số nguyên tắc của Luật Dạy nghề
	2. Các trình độ dạy nghề và văn bằng chứng chỉ nghề     Thời gian: 0.5 giờ


2.1. Dạy nghề trình độ sơ cấp
2.2. Dạy nghề trình độ trung cấp
2.3. Dạy nghề trình độ cao đẳng
	3. Nhiệm vụ và quyền của người học nghề                     Thời gian: 0.5 giờ


3.1. Nhiệm vụ của người học nghề
3.2. Quyền của người học nghề
	4. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở dạy nghề                Thời gian: 0.5 giờ


4.1. Nhiệm vụ của cơ sở dạy nghề
4.2. Quyền hạn của cơ sở dạy nghề
Bài 4: Pháp luật Lao động
Mục tiêu:
- Nêu được khái niệm, đối tượng điều chỉnh và phân tích được các nguyên tắc cơ bản của Pháp luật Lao động.
- Nêu được quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động, người sử dụng lao động
- Vận dụng được các kiến thức trên vào tình huống pháp luật cụ thể
- Nghiêm túc thực hiện quy định khi tham gia quan hệ Pháp luật Lao động
1. Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động
Thời gian: 1.5 giờ
1.1. Khái niệm và đối tượng điều chỉnh của pháp luật Lao động
1.2. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Lao động
2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động và người sử dụng lao động
Thời gian: 1.5 giờ
2.1. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người lao động
2.2. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng lao động
Bài 5: Luật Phòng, chống tham nhũng
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm và những đặc điểm cơ bản, các loại hành vi, nguyên nhân và tác hại của tham nhũng
- Nêu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng.
- Xác định được trách nhiệm của công dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng
- Tích cực tham gia phát hiện và đấu tranh phòng, chống tham nhũng
	1. Khái niệm về tham nhũng                                               Thời gian: 1.5 giờ


1.1. Khái niệm và những đặc điểm cơ bản
1.2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật
	2. Tác hại của tham nhũng                                                  Thời gian: 1 giờ


2.1. Tác hại về chính trị
2.2. Tác hại về kinh tế
2.3. Tác hại về xã hội
3. Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng
3.1. Trách nhiệm của công dân tham gia phòng, chống tham nhũng
3.2. Trách nhiệm của công dân trong tố cáo hành vi tham nhũng
3.3. Tham gia phòng chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân tổ chức mà mình là thành viên.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
- Dụng cụ và trang bị: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR
- Học liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho học sinh, tài liệu tham khảo.
- Nguồn lực khác: Phòng học chuyên môn.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
- Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, học sinh cần đạt các yêu cầu gồm nội dung sau:
+ Hệ thống kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật;
+ Kiến thức pháp luật chuyên ngành liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động;
+ Phòng chống tham nhũng.
- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của học sinh thông qua việc thực hành các bài tập tình huống pháp luật.
- Về thái độ: Đánh giá trong quá trình học tập cần đạt các yêu cầu sau:
+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập;
+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học;
+ Chuyên cần, say mê môn học.
Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt từ 5,0 trở lên theo khung điểm 10.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phạm vi áp dụng của chương trình:
Chương trình môn học Pháp luật được sử dụng để giảng dạy trình độ Trung cấp nghề trong các cơ sở đào tạo nghề trên toàn quốc.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Đây là môn học gắn liền với thực tế đời sống, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và trong cộng đồng. Vì vậy giáo viên nên áp dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm gây được hứng thú cho học sinh, làm cho học sinh chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức để đạt được mục tiêu của môn học.
- Tăng cường thảo luận, luyện tập tình huống pháp luật nhằm mục đích củng cố, ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: Bài 2, bài 3 và bài 4 là những kiến thức sát nhất với đối tượng người học
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Bộ Luật Lao động
[2] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Hiến pháp 2013
[3] Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Lý luận Nhà nước và Pháp luật, NXB Tư pháp
[4] Học viện Hành chính Quốc gia, Giáo trình Luật hành chính
[5] Sổ tay thuật ngữ pháp lý thông dụng (1996), NXB Giáo dục./.
CHƯƠNG TRÌNH
MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT

(ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Tên môn học: Giáo dục thể chất 

Mã môn học: MH 03

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ 

(Lý thuyết: 3 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 24 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

Phần 1.
VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT
1. Giáo dục thể chất là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

2. Giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động.

II. MỤC TIÊU
1. Trang bị cho người học nghề một số kiến thức, kỹ năng thể dục thể thao cần thiết và phương pháp tập luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp để học tập và tham gia lao động, sản xuất.

2. Giáo dục cho người học nhân cách, phẩm chất, ý chí, tính tập thể, tinh thần vượt khó khăn.

III. YÊU CẦU 
Người học nghề sau khi học môn Giáo dục thể chất phải đạt được những yêu cầu sau:

1. Kiến thức:

1.1. Hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với con người nói chung, đối với người học nghề và người lao động nói riêng.

1.2. Nắm vững được một số kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện của các số môn thể dục thể thao được quy định trong chương trình, trên cơ sở đó tự rèn luyện sức khỏe trong quá trình học tập, lao động sản xuất.

2. Kỹ năng:

2.1. Thực hành được những kỹ thuật cơ bản của một số môn thể dục thể thao quy định trong chương trình.

2.2. Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe, phát triển tố chất thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp.

3. Thái độ: Có thói quen vận động, tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe thường xuyên.

Phần 2.
NỘI DUNG TỔNG QUÁT VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN
	Phần
	Nội dung 
	Lý thuyết (giờ)
	Thực hành (giờ)
	Kiểm tra (giờ)
	Tổng số (giờ)

	I
	Giáo dục thể chất chung
	2
	16
	2
	20

	1
	Lý thuyết nhập môn
	2
	 
	 
	2

	2
	Thực hành

* Điền kinh:

- Chạy cự ly trung bình (hoặc chạy việt dã)

- Chạy cự ly ngắn

- Kiểm tra:

* Thể dục:

- Thể dục cơ bản

- Kiểm tra:
	 
	 

 

6

6

 

 

4
	 

 

 

 

1

 

 

1
	 

 

6

6

1

 

4

1

	II
	Giáo dục thể chất tự chọn theo nghề nghiệp
	1
	8
	1
	10


	1

2
	Lý thuyết:

Thực hành: Lựa chọn 1 trong số các môn sau: Bơi lội, Cầu lông, Bóng ném, Thể dục dụng cụ (leo dây, sào, gậy, v.v…), Điền kinh (chạy việt dã)
	1
	 

8
	 
	1

8

 

	 
	Kiểm tra:
	 
	 
	1
	1

	Cộng
	3
	24
	3
	30


Phần 3.
 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
I. GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHUNG
1. Lý thuyết nhập môn

1.1. Vị trí, mục tiêu, yêu cầu môn học

1.2. Ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với sức khỏe con người và người học nghề

1.3. Giới thiệu nội dung chương trình, cơ sở khoa học về lý luận giáo dục thể chất nghề nghiệp, những tiêu chuẩn và yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và rèn luyện thể chất, những yêu cầu đạt được khi kết thúc môn học.

2. Môn điền kinh

2.1. Mục đích

- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn điền kinh;

- Trang bị cho người học nghề những hiểu biết chung về môn điền kinh và ý nghĩa tác dụng của môn điền kinh đối với sức khỏe con người;

- Củng cố sức khỏe và tăng cường thể lực cho người học nghề.

2.2. Yêu cầu

- Nêu được những động tác kỹ thuật cơ bản của môn điền kinh;

- Thực hiện được phương pháp tập hòa luyện môn điền kinh;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

2.3. Nội dung các môn điền kinh

2.3.1. Chạy cự ly ngắn;

a) Giới thiệu môn chạy cự ly ngắn;

b) Tác dụng của các bài tập cự ly ngắn đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;

c) Thực hành động tác kỹ thuật

- Các động tác bổ trợ chạy: chạy bước nhỏ, nâng cao đầu gối, chạy đạp sau, kỹ thuật đánh tay tại chỗ;

- Kỹ thuật chạy giữa quãng: Giới thiệu kỹ thuật chạy đường thẳng, các bài tập tốc độ cao cự ly đến 100m;

- Kỹ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát: cách đóng bàn đạp và thực hiện kỹ thuật xuất phát thấp theo khẩu lệnh; xuất phát và chạy lao sau xuất phát 10 – 30m;

- Kỹ thuật về đích và đánh đích: tại chỗ đánh đích, chạy tốc độ chậm đánh đích, chạy tốc độ nhanh đánh đích;

d) Một số phương pháp tập luyện và bài tập với tốc độ nhanh.

2.3.2. Chạy cự ly trung bình và việt dã (800m, 1500m, 3000m)

a) Tác dụng của bài tập chạy cự ly trung bình và việt dã đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;

b) Thực hành động tác kỹ thuật

- Ôn tập các động tác bổ trợ chạy: chạy bước nhỏ, nâng cao đầu gối, chạy đạp sau, kỹ thuật đánh tay tại chỗ;

- Kỹ thuật chạy giữa quãng: kỹ thuật chạy đường thẳng, đường vòng trong sân điền kinh, kỹ thuật chạy việt dã trên địa hình tự nhiên (lên dốc, xuống dốc, vượt chướng ngại vật, ..);

- Kỹ thuật xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát: tư thế thân, chân, tay, đầu khi xuất phát cao, sự khác nhau giữa xuất phát thấp và xuất phát cao.

- Phân phối tốc độ trong chạy cự ly trung bình và việt dã; sự phối hợp giữ các bước thở và bước chạy; khắc phục hiện tượng cực điểm trong khi chạy;

c) Một số phương pháp tập luyện và rèn luyện sức bền cự ly trung bình và việt dã.

2.3.3. Nhảy xa

a) Giới thiệu kỹ thuật môn nhảy xa;

b) Tác dụng của bài tập nhảy xa đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;

c) Thực hành động tác kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi; chuẩn bị chạy đà, giậm nhảy, động tác trên không và rơi xuống đất;

d) Một số bài tập và phương pháp tập luyện sức mạnh tốc độ trong nhảy xa.

2.3.4. Nhảy cao

a) Giới thiệu các kiểu nhảy cao;

b) Tác dụng của bài tập nhảy cao đối với việc rèn luyện sức khỏe con người;

c) Thực hành động tác kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng: chuẩn bị chạy đà, giậm nhảy, động tác trên không và rơi xuống đất;

d) Một số bài tập và phương pháp tập luyện sức mạnh bột phá và sự phát triển tố chất mềm dẻo, khéo léo trong nhảy cao.

2.3.5. Đẩy tạ

a) Giới thiệu môn đẩy tạ;

b) Tác động của bài tập ném đẩy đối với việc rèn luyện thể chất con người;

c) Thực hành động tác kỹ thuật đẩy tạ lưng hướng ném: cách cầm tạ, chuẩn bị và trượt đà, ra sức cuối cùng, tạ rời tay và giữ thăng bằng;

d) Một số bài tập và phương pháp phát triển sức mạnh trong môn đẩy tạ.

3. Môn thể dục cơ bản

3.1. Mục đích

- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện một số nội dung thể dục cơ bản, phân loại thể dục cơ bản;

- Trang bị cho người học nghề những kiến thức về thể dục cơ bản và ý nghĩa tác dụng của môn thể dục đối với sức khỏe con người;

- Củng cố sức khỏe và tăng cường thể lực cho người học nghề.

3.2. Yêu cầu

- Nêu được kỹ thuật các động tác thể dục cơ bản quy định trong chương trình;

- Biết cách tập luyện môn thể dục;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

3.3. Nội dung thể dục cơ bản

- Thể dục tay không.

- Thể dục với dụng cụ đơn giản.

II. GIÁO DỤC THỂ CHẤT NGHỀ NGHIỆP
1. Môn bơi lội

1.1. Mục đích

- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn bơi lội, nội dung và phân loại môn bơi lội;

- Trang bị những hiểu biết cơ bàn về môn bơi lội và ý nghĩa tác dụng của việc tập luyện môn bơi lội đối với sức khỏe con người;

- Rèn luyện sức khỏe và thể lực cho người học nghề.

1.2. Yêu cầu

- Nêu được kỹ thuật bơi ếch, bơi trườn sấp và biết phân loại được các kiểu bơi;

- Biết phương pháp tập luyện môn bơi lội;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

1.3. Thực hành kỹ thuật môn bơi lội

- Làm quen với nước, phương pháp làm nổi;

- Động tác tay (trên cạn và dưới nước);

- Động tác thở (trên cạn và dưới nước);

- Phối hợp tay - chân;

- Phối hợp tay - chân – thở;

- Hoàn thiện kỹ thuật:

+ Đối với chương trình 1 (30 giờ): Thực hiện kỹ thuật bơi ếch;

2. Môn cầu lông

2.1. Mục đích

- Giới thiệu sự phát triển môn cầu lông;

- Trang bị những hiểu biết cơ bản về môn cầu lông, kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn cầu lông;

- Ý nghĩa, tác dụng của môn cầu lông đối với việc rèn luyện sức khỏe và thể lực con người.

2.2. Yêu cầu

- Nêu được những kỹ thuật cơ bản nhất của môn cầu lông;

- Biết phương pháp tập luyện môn cầu lông;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

2.3. Thực hành kỹ thuật môn cầu lông

- Tư thế cơ bản và cách cầm vợt;

- Các bước di chuyển (phải trái, trước, sau, chếch), bước đơn, bước kép, bước đệm;

- Kỹ thuật đánh cầu phải, trái cao tay;

- Kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay;

- Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ;

- Kỹ thuật phát cầu (thấp gần, cao sâu);

- Kỹ thuật đập cầu;

- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.

3. Các môn bóng (bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ)

3.1. Mục đích

- Giới thiệu lịch sử ra đời, sự phát triển các môn bóng, những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện các môn bóng;

- Trang bị những hiểu biết cơ bản về các môn bóng, ý nghĩa, tác dụng của việc tập luyện các môn bóng đối với sức khỏe con người;

- Rèn luyện sức khỏe và thể lực cho người học nghể.

3.2. Yêu cầu

- Nêu được những kỹ thuật cơ bản nhất của các môn bóng;

- Biết phương pháp tập luyện và thi đấu;

- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.

3.3. Thực hành kỹ thuật các môn bóng

3.3.1. Môn bóng chuyền

- Tư thế cơ bản, các bước di chuyển;

- Kỹ thuật bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2);

- Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1);

- Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt;

- Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt;

- Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà;

- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.

3.3.2. Môn bóng đá

- Kỹ thuật di chuyển;

- Kỹ thuật dẫn bóng bằng má trong bàn chân;

- Kỹ thuật giữ bóng;

- Kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân;

- Kỹ thuật đá bóng bằng mu giữa bàn chân

- Kỹ thuật ném biên;

- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.

3.3.3. Môn bóng rổ

- Cách cầm bóng và tư thế chuẩn bị và di chuyển;

- Kỹ thuật dẫn bóng;

- Kỹ thuật chuyền bóng về trước bằng hai tay trước ngực

- Kỹ thuật bắt bóng bằng hai tay;

- Kỹ thuật ném rổ bằng một tay trên vai;

- Kỹ thuật ném rổ bằng hai tay trước ngực;

- Kỹ thuật hai bước ném rổ;

- Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.

Phần 4.
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
I. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY
1. Chương trình môn học giáo dục thể chất phải được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tổng số giờ học quy định của chương trình. Nội dung chương trình môn học cần được tiến hành liên tục và phân bố đều trong các kỳ của năm học, tổ chức giảng dạy trong học kỳ I hoặc học kỳ II của năm thứ nhất. Để tránh tình trạng học dồn, học ép không đảm bảo chất lượng học tập và dễ gây chấn thương trong tập luyện; đối với giờ học thực hành chính khóa, quy định giảng dạy từ 30 – 40 học sinh, sinh viên/1 giáo viên, giảng viên.

2. Khi tiến hành giảng dạy môn học giáo dục thể chất cần phải kết hợp chặt chẽ kiểm tra y học và theo dõi sức khỏe để điều chỉnh nhóm tập luyện cho phù hợp đối tượng.

3. Giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học giáo dục thể chất ở các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề phải có chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm Thể dục thể thao. Giáo viên giảng dạy cho người học trung cấp nghề phải là giáo viên chuyên trách có trình độ cao đẳng Thể dục thể thao trở lên. Giảng viên giảng dạy cho người học cao đẳng nghề phải là giảng viên chuyên trách có trình độ đại học Thể dục thể thao trở lên. Đội ngũ giáo viên, giảng viên cần được tập huấn về chương trình giáo dục thể chất mới ban hành để thống nhất nội dung, phương pháp giảng dạy và yêu cầu kiểm tra môn học; đồng thời bồi dưỡng nghiệp vụ, trao đổi học tập kinh nghiệm tổ chức giảng dạy.

4. Kết hợp chặt chẽ với các hoạt động thể thao ngoài giờ và tự rèn luyện của người học nghề, tạo điều kiện cho người học nghề từng bước hình thành thói quen vận động thường xuyên bằng sử dụng các bài tập Thể dục thể thao và tận dụng các yếu tố lành mạnh về vệ sinh môi trường của thiên nhiên.

5. Ngoài việc tổ chức thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa, các hoạt động ngoại khóa, các trường cần tiến hành tổ chức các hoạt động thể dục buổi sáng cho người học nghề học nội trú, coi đây là hình thức rèn luyện thể dục thường xuyên. Ngoài ra tùy thuộc vào đặc điểm, điều kiện của từng trường có thể tổ chức thể dục giữa giờ, giữa ca kíp thực hành của người học nghề.

6. Về nội dung phần Giáo dục thể chất nghề nghiệp: các trường căn cứ vào đặc điểm, tính chất nghề được đào tạo để lựa chọn nội dung môn học cho phù hợp với nghề nghiệp đang học và điều kiện làm việc sau này của người học; đồng thời phải đủ những điều kiện về cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ đảm bảo an toàn tập luyện. Ví dụ: các nghề làm việc trong môi trường sông, nước thì lựa chọn bơi lội, các nghề yêu cầu sức khỏe bền nên chọn môn bóng ném, chạy cự ly trung bình, việt dã, các nghề yêu cầu sự khéo léo thì chọn môn cầu lông, các nghề yêu cầu sức bền tốc độ thì chọn môn bóng rổ v.v…

7. Đối với người học nghề đã tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề học lên cao đẳng nghề, Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào chương trình môn Giáo dục thể chất 1 và 2 nói trên để quyết định những nội dung người học nghề không phải học lại.

II. THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Việc thi, kiểm và đánh giá kết quả học tập môn học chính trị của người học nghề được thực hiện theo "Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp" ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

III. QUY ĐỊNH MIỄN GIẢM
Người học nghề bị khuyết tật hoặc sức khỏe không đủ điều kiện học các nội dung trong chương trình quy định thì được xem xét miễn, giảm những nội dung không phù hợp với sức khỏe. Nhà trường cần soạn thảo nội dung các bài tập phù hợp cho những người học nghề kém sức khỏe để giảng dạy, đồng thời trang bị cho họ phương pháp tập luyện thể dục chữa bệnh, phục hồi chức năng.

Hiệu trưởng nhà trường căn cứ theo đề nghị của cơ quan y tế nhà trường để xem xét, quyết định việc miễn, giảm nội dung môn học giáo dục thể chất đối với người học nghề./.

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

DÙNG CHO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, 

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02    năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Tên môn học: Giáo dục quốc phòng và an ninh
Mã môn học:   MH 04

Thời gian môn học: 45 giờ; ( Lí thuyết: 19 giờ; Thực hành: 26 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Giáo dục quốc phòng và an ninh là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân, là môn học chính khoá, thuộc nhóm các môn học chung trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp.
- Giáo dục quốc phòng và an ninh nhằm nâng cao dân trí quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

Học sinh sau khi kết thúc môn học:

- Trình bày được nội dung cơ bản về: Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo, về bảo vệ an ninh quốc gia.

- Thực hiện được đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội); các kỹ năng cơ bản của kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC.

- Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:


1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	 TT
	Mã bài
	Tên bài
	Thời gian (giờ)

	
	
	
	Tổng số 
	Lý thuyết
	Thực hành/ thảo luận
	Kiểm tra (LT hoặc TH)

	1
	QA13
	Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam
	5
	3
	2
	

	2
	QA14
	Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng
	5
	3
	2
	

	3
	QA15
	Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	5
	3
	2
	

	4
	QA16
	Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo
	5
	3
	2
	

	5
	QA17
	Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia 
	5
	3
	2
	

	6
	QA18
	Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội)
	5
	1
	4
	

	7
	QA19
	Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC
	8
	2
	6
	

	8
	QA20
	Kỹ thuật sử dụng lựu đạn
	4
	1
	3
	

	9
	
	Kiểm tra
	3
	
	
	3

	
	
	CỘNG
	45
	19
	23
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Bài QA13: Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", 

bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam

Mục tiêu:

- Trình bày được những âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;

- Cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống, phá các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam;

- Thực hiện tốt trách nhiệm người học sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 
Nội dung:                                           Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)

	1. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa xã hội

2. Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam
	1 giờ

	3. Mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và phương châm của Đảng, Nhà nước ta về phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ
	1 giờ

	4. Những giải pháp phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch ở Việt Nam
	1 giờ

	5. Thảo luận
	2 giờ


Bài QA14: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng

Mục tiêu:


- Trình bày được những nội dung, biện pháp cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng;

- Vận dụng vào sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân nơi cư trú;
- Nâng cao trách nhiệm của người học sinh, chấp hành tốt các qui định về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng tham gia xây dựng lực lượng vũ trang. 

 Nội dung:                                          Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)

	1. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ
	1 giờ

	2. Xây dựng lực lượng dự bị động viên 
	1 giờ

	3. Động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng
	1 giờ

	4. Thảo luận
	2 giờ


Bài QA15: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia

Mục tiêu:

- Trình bày những kiến thức cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Việt Nam;
- Nâng cao lòng tự hào yêu nước và ý thức trách nhiệm công dân trong việc góp phần xây dựng, bảo vệ và giữ gìn toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa;
- Sẵn sàng thực hiện tốt trách nhiệm công dân trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia. 

Nội dung:                                           Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)

	1. Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia
	1 giờ

	2. Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia
	1 giờ

	3. Quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia
	1 giờ

	4. Thảo luận
	2 giờ


Bài QA16: Một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo

Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo; vấn đề dân tộc, tôn giáo theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước;
- Nhận thức rõ chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam; 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nội dung:                                           Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)

	1. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc
	1 giờ

	2. Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo 
	1 giờ

	3. Quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo Việt Nam
	1 giờ

	4. Thảo luận
	2 giờ


Bài QA17: Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia

Mục tiêu:

- Trình bày những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia;
- Phân tích được quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ an ninh quốc gia;
- Vận dụng vào thực tiễn để góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.

Nội dung:                                           Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 3, thảo luận: 2)

	1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia 

2. Tình hình an ninh quốc gia
	1 giờ

	3. Dự báo tình hình an ninh quốc gia trong thời gian tới

4. Đối tác và đối tượng đấu tranh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia 
	1 giờ

	5. Một số quan điểm của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia 

6. Trách nhiệm của học sinh trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia 
	1 giờ

	7. Thảo luận
	2 giờ


Bài QA18: Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội)

Mục tiêu:

- Trình bày được thứ tự, nội dung cách thực hành các động tác của từng người trong đội ngũ đơn vị; 

- Thực hiện được động tác đội ngũ đơn vị làm cơ sở vận dụng trong học tập quân sự và các hoạt động khác của nhà trường;
-  Chấp hành tốt kỷ luật nơi luyện tập.

Nội dung:                                          Thời gian: 5 giờ (Lý thuyết: 1, thực hành: 4)

	1. Đội hình tiểu đội

2. Đội hình trung đội

3. Đổi hướng đội hình
	1 giờ

	4. Thực hành
	4 giờ


Bài QA19: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK - súng trường CKC
Mục tiêu: 

- Trình bày được lý thuyết bắn, các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả bắn;

- Vận dụng để ngắm bắn, ngắm chụm và trúng; bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK, tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK;

- Đảm bảo an toàn trong tập luyện.

Nội dung:                                          Thời gian: 8 giờ (Lý thuyết: 2, thực hành: 6)

	1. Ngắm bắn 

2. Ngắm chụm và trúng
	1 giờ

	3. Tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK (cho động tác nằm bắn)
	1 giờ

	4. Thực hành
	6 giờ


Bài QA20: Kỹ thuật sử dụng lựu đạn

Mục tiêu: 

- Trình bày được tính năng, cấu tạo, chuyển động gây nổ, quy tắc sử dụng lựu đạn;
- Thực hiện đúng tư thế động tác và ném lựu đạn được xa, đúng hướng;
- Đảm bảo an toàn trong luyện tập.

Nội dung:                                          Thời gian: 4 giờ (Lý thuyết: 1, thực hành: 3)

	1. Một số loại lựu đạn phổ biến

2. Quy tắc chung sử dụng lựu đạn

3. Tư thế động tác ném

4. Một số động tác bổ trợ cho tập ném lựu đạn
	1 giờ

	5. Thực hành
	3 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC

1. Lớp học/phòng thực hành

- Phần lí thuyết được giảng dạy trên lớp học. 

- Phần thực hành được giảng dạy tại bãi tập, thao trường đảm bảo theo quy định.

2. Trang thiết bị, máy móc: 

- Máy tính, phông chiếu, projecter.

- Mô hình vũ khí:

· Súng AK-47, CKC; 

· Lựu đạn tập.

- Máy bắn tập:

· Máy bắn MBT-03;

· Máy bắn điện tử; 

· Thiết bị theo dõi đường ngắm.

- Thiết bị khác:

· Bao đạn, túi đựng lựu đạn;
· Bộ bia (khung + mặt bia số 4);

· Bao cát ứng dụng;

· Giá đặt bia đa năng;

· Kính kiểm tra ngắm;

· Đồng tiền di động;

· Mô hình đường đạn trong không khí;

· Hộp dụng cụ huấn luyện;

· Dụng cụ băng bó cứu thương;

· Cáng cứu thương;

· Thiết bị hỗ trợ huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh;

· Tủ đựng súng và thiết bị, giá súng và bàn thao tác.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu

- Tài liệu:

· Giáo trình giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ trung cấp nghề;
· Đĩa hình huấn luyện. 

- Tranh in:

· Súng tiểu liên AK;

· Súng trường CKC;

· Các tư thế, động tác bắn súng AK, CKC;

· Cấu tạo và động tác sử dụng lựu đạn; 

· Các động tác vận động trong chiến đấu.

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nội dung:


- Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; phòng chống bão lụt, động đất sóng thần, thảm họa thiên tai;

- Phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam;

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng;

- Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Đội ngũ đơn vị (tiểu đội, trung đội);

- Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, súng trường CKC; kỹ thuật sử dụng lựu đạn.

2. Phương pháp: Được đánh giá bằng phương pháp kiểm tra tự luận, trắc nghiệm, thực hành. 

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình môn học: 

- Môn học được sử dụng trong giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề, đối tượng là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.

- Với học sinh là bộ đội xuất ngũ có thể miễn học các bài: QA06.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy nên sử dụng các hình ảnh trực quan, máy tính, máy chiếu để mô tả một cách tỉ mỉ, chính xác các kiến thức môn học;

- Sử dụng các thiết bị của môn học;  


- Khi hướng dẫn thực hành cần sử dụng các mô hình thật, giáo viên phải bám sát hỗ trợ người học kĩ năng, uốn nắn các thao tác cơ bản.

3. Tài liệu tham khảo:

 [1].  Bộ Giáo dục đào tạo, Cục Giáo dục quốc phòng, “Giáo trình giáo dục quốc phòng” tập I,II,III, Nxb QĐND, Hà Nội 2005.

[2].  “Diễn biến hoà bình” và cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình” ở Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 2005.
[3]. Hỏi và đáp “Diễn biến hoà bình và đấu tranh chống diễn biến hoà bình”, Nxb Quân đội nhân dân, Hà nội, 2005.
[4]. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật dân quân tự vệ, 2009.
[5]. Nghị định 116/2006/CP về động viên Quốc phòng.

[6]. Phan Xuân Sơn, Lưu Văn Quảng (đồng chủ biên), Những vấn đề cơ bản về chính sách dân tộc ở nước ta hiện nay, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội, 2006.

[7]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Nxb Chính trị quốc gia,, Hà Nội, 2004.

[8]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật nghĩa vụ quân sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.

[9]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp Việt Nam năm 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013.

[10]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Quốc phòng, Nxb Lao động - xã hội, Hà Nội, 2006.

[11]. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật giáo dục quốc phòng và an ninh.
[12]. Sách dạy bắn súng tiểu liên AK, Cục quân huấn, BTTM, năm 1997.

CHƯƠNG TRÌNH  MÔN TIN HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 05/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày18 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Tên môn học: Tin học 

Mã môn học: MH 05

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ 

(Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 15 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

Phần 1:
VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU, YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT
1. Môn Tin học là môn học bắt buộc trong chương trình dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
2. Môn Tin học là một trong những nội dung được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.
II. MỤC TIÊU
1. Cung cấp cho người học nghề những kiến thức cơ bản về tin học và máy tính, trên cơ sở đó có thể khai thác được các chương trình ứng dụng, các phần mềm chạy trên máy tính.
2. Trang bị kiến thức tin học cơ bản phục vụ các môn học chuyên môn khác.
III. YÊU CẦU 
Người học nghề sau khi học môn Tin học phải đạt được những yêu cầu sau:
1. Kiến thức:
1.1. Nắm được các kiến thức cơ bản về cấu trúc hệ thống máy tính và thông tin trong máy tính, ứng dụng của tin học.
1.2. Hiểu được tính năng và phương thức hoạt động cơ bản của máy tính, hệ điều hành và các thiết bị ngoại vi.
1.3. Nắm được các kiến thức cơ bản về mạng và ứng dụng của mạng máy tính
1.4. Đối với trình độ cao đẳng nghề, người học nghề phải có kiến thức về một chương trình ứng dụng như Excell hoặc Autocad.
2. Kỹ năng:
2.1. Sử dụng được máy vi tính và các thiết bị ghép nối.
2.2. Làm được các công việc cơ bản của tin học văn phòng
2.3. Đối với trình độ cao đẳng nghề, người học nghề sử dụng thành thạo một chương trình ứng dụng như Excell hoặc Autocad.
3. Thái độ
Rèn luyện lòng yêu nghề, tư thế tác phong công nghiệp , tính kiên trì, sáng tạo trong công việc .
Phần 2:
NỘI DUNG TỔNG QUÁT VÀ PHÂN PHỐI THỜI GIAN
	STT
	Tên bài
	Số giờ lý thuyết
	Số giờ thực hành
	Kiểm tra
	Tổng số giờ

	I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
	2
	1
	 
	3

	1
	Bài 1: Các khái niệm cơ bản
	0.5
	 
	 
	0.5

	2
	Bài 2: Cấu trúc cơ bản của hệ thống máy tính
	1
	1
	 
	2

	3
	Bài 3: Biểu diễn thông tin trong máy tính
	0.5
	 
	 
	0.5

	II. HỆ ĐIỀU HÀNH 
	2
	6
	 
	8

	4
	Bài 4: Các lệnh cơ bản của MS-DOS
	1
	1
	 
	2

	5
	Bài 5: Giới thiệu Windows
	1
	1
	 
	2

	6
	Bài 6: Những thao tác cơ bản trên Windows
	 
	4
	 
	4

	III. MẠNG CƠ BẢN VÀ INTERNET 
	2
	6
	1
	9

	7
	Bài 7 : Mạng máy tính
	1
	1
	 
	2

	8
	Bài 8 : Khai thác và sử dụng Internet
	1
	5
	1
	7

	IV. HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN MICROSOFT WORD 
	1
	8
	1
	10

	9
	Bài 9: Các thao tác soạn thảo, hiệu chỉnh và định dạng 
	1
	3
	 
	4

	10
	Bài 10: Làm việc với bảng 
	 
	5
	1
	6

	Tổng cộng
	13
	15
	2
	30


 

Phần 3:
NỘI DUNG CHI TIẾT
I. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Bài 1. Các khái niệm cơ bản
1.1. Thông tin và xử lý thông tin

1.1.1. Thông tin

1.1.2. Dữ liệu 

1.1.3. Xử lý thông tin

1.2. Phần cứng, phần mềm và công nghệ thông tin

1.2.1. Phần cứng

1.2.2. Phần mềm

1.2.3. Công nghệ thông tin

Bài 2. Cấu trúc cơ bản của hệ thống máy tính
2.1. Phần cứng

2.1.1. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU)

2.1.2. Thiết bị nhập

2.1.3. Thiết bị xuất

2.1.4. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữ

2.2. Phần mềm

2.2.1. Phần mềm hệ thống

2.2.2. Phần mềm ứng dụng

2.2.3. Các giao diện với người sử dụng

2.2.4. MultiMedia

Bài 3. Biểu diễn thông tin trong máy tính
3.1. Biểu diễn thông tin trong máy tính

3.2. Đơn vị thông tin và dung lượng bộ nhớ

II. HỆ ĐIỀU HÀNH
Bài 4. Hệ điều hành MS-DOS
4.1. MS-DOS là gì?

4.2. Tên ổ đĩa và dấu đợi lệnh

4.3. Tệp và thư mục

4.3.1. Tệp

4.3.2. Thư mục

Các lệnh về đĩa

4.4.1. Lệnh định dạng đĩa FORMAT

4.4.2. Lệnh tạo đĩa khởi động

Bài 5. Giới thiệu Windows
5.1. Windows là gì?

5.2. Khởi động và thoát khỏi Windows

5.3. Desktop

5.4. Thanh tác vụ (Task bar)

5.5. Menu Start

5.6. Khởi động và thoát khỏi một ứng dụng

5.7. Chuyển đổi giữa các ứng dụng

5.8. Thu nhỏ một cửa sổ, đóng cửa sổ một ứng dụng

5.9. Sử dụng chuột

Bài 6. Những thao tác cơ bản trên Windows
6.1. File và Folder

6.1.1.Tạo, đổi tên, xoá…

6.1.2. Copy, cut, move… 

6.2. Quản lý tài nguyên

6.2.1. My Computer

6.2.2. Windows Explorer

III. MẠNG CƠ BẢN VÀ INTERNET
Bài 7. Mạng cơ bản
7.1. Những khái niệm cơ bản

7.2. Phân loại mạng

7.2.1. Phân loại theo phạm vi địa lý

7.2.2. Phân loại theo kỹ thuật chuyển mạch

7.2.3. Phân loại theo mô hình

7.3. Các thiết bị mạng

7.3.1. Network Card 

7.3.2. Hub 

7.3.3. Modem

7.3.4. Repeater

7.3.5. Bridge

7.3.6. Router

7.3.7. Gateway

Bài 8. Khai thác và sử dụng Internet
8.1. Tổng quan về Internet

8.2. Dịch vụ WWW (World Wide Web)

8.3. Thư điện tử (Email) 

IV. HỆ SOẠN THẢO VĂN BẢN MICROSOFT WORD
Bài 9. Các thao tác soạn thảo, hiệu chỉnh, và định dạng 
9.1. Màn hình soạn thảo

9.2. Các thao tác soạn thảo

9.3. Các thao tác hiệu chỉnh

9.4. Các thao tác định dạng

Bài 10. Làm việc với bảng 
10.1. Tạo bảng

10.2. Các thao tác với bảng

10.2.1. Copy, di chuyển, xoá bảng

10.2.2. Hiệu chỉnh bảng

10.2.3. Tạo tiêu đề bảng

10.2.4. Tạo đường kẻ, viền khung 

Phần 4:
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
I. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY
1. Giáo viên dạy môn Tin học có thể là giáo viên chuyên trách hoặc giáo viên kiêm nhiệm huy động từ lực lượng giáo viên tin học trong nhà trường.

2. Phần thực hành là nhằm mục đích củng cố ghi nhớ, khắc sâu kiến thức đã học về cấu trúc chung máy vi tính, hệ điều hành MS-DOS, Windows XP, biết cách soạn thảo một văn bản, sử dụng Internet cũng như thực hiện các bài quản lý cơ bản trên bảng tính điện tử Exce.

II. THI, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
Nội dung đánh giá: Toàn bộ nội dung chương trình

Việc thi, kiểm và đánh giá kết quả học tập môn học chính trị của người học nghề được thực hiện theo "Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp" ban hành kèm theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

III. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ GIẢNG DẠY
1. Giáo viên có thể vận dụng phương pháp thuyết trình, giảng giải kết hợp phương pháp gợi mở, phát vấn để người học nghề có thể tham gia tích cực vào bài giảng.
2. Phương tiện, dụng cụ giảng dạy: Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống giáo viên còn có thể sử dụng Máy chiếu Projector, Laptop, sơ đồ, tranh ảnh minh hoạ giúp làm rõ và sinh động nội dung bài học.

3. Trong điều kiện có thể kết hợp giảng dạy lý thuyết và thực hành trong cùng một phòng học chuyên môn hoá có máy tính được nối mạng LAN và mạng Internet, có sử dụng các phương tiện dạy học bằng hình ảnh./.

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TIẾNG ANH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
Tên môn học: Tiếng Anh 

Mã môn học: MH 06

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ 

(Lý thuyết: 16 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 40 giờ; Kiểm tra: 4 giờ)

I. MỤC TIÊU
Môn học Tiếng Anh giảng dạy ở các trường trung cấp nghề; các trường cao đẳng nghề nhằm hình thành và phát triển các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh giúp cho người học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thị trường lao động trong quá trình hội nhập quốc tế.

II. YÊU CẦU
Người học sau khi học môn học tiếng Anh phải đạt được các kỹ năng chủ yếu sau:

1. Khả năng NÓI và diễn đạt để người khác hiểu được trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

2. Khả năng NGHE và hiểu thông tin người khác diễn đạt trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

3. Khả năng ĐỌC và hiểu thông tin trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc;

4. Khả năng VIẾT và diễn đạt để người khác hiểu trong giao tiếp thông thường và trong môi trường làm việc.

Các khả năng chủ yếu nói trên tương ứng với từng cấp độ sử dụng tiếng Anh dựa trên thang điểm TOEIC được quy định chi tiết trong nội dung chương trình.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ THỜI GIAN GIẢNG DẠY
Chương trình môn học tiếng Anh được thiết kế theo các cấp độ kĩ năng sử dụng ngôn ngữ từ cấp độ không có khả năng sử dụng tiếng Anh đến cấp độ sử dụng cao dựa trên thang điểm TOEIC như sau:

- Cấp độ 1: khoảng điểm TOEIC 10 – 95;

- Cấp độ 2: khoảng điểm TOEIC 100 – 145;

- Cấp độ 3: khoảng điểm TOEIC 150 – 245;

- Cấp độ 4: khoảng điểm TOEIC 250 – 295;

- Cấp độ 5: khoảng điểm TOEIC 300 – 345;

- Cấp độ 6: khoảng điểm TOEIC 350 – 395;

- Cấp độ 7: khoảng điểm TOEIC 400 – 495;

- Cấp độ 8: khoảng điểm TOEIC 500 – 545;

- Cấp độ 9: khoảng điểm TOEIC 550 – 595;

Thời gian của môn học Tiếng Anh 60 giờ được phân bổ như sau:

- 30 giờ theo Cấp độ 2;

- 30 giờ theo Cấp độ 3;


Khi giảng dạy các giảng viên tham khảo các nội dung giảng dạy ở các phụ lục kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
1. Kế hoạch thực hiện chương trình
a) Các trường phải tổ chức bồi dưỡng ngoại khóa Chương trình 1 cho tất cả người học nghề trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp có trình độ sử dụng tiếng Anh chưa đạt yêu cầu đầu vào của Chương trình 2 hoặc chương trình 3 (trình độ sử dụng tiếng Anh thấp hơn 100 điểm TOEIC).

b) Chương trình 2 bắt buộc áp dụng đối với các khóa học nghề trình độ trung cấp, sử dụng tiếng Anh là môn học ngoại ngữ chung theo quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

đ) Kế hoạch giảng dạy theo từng cấp độ

-
 Đối với chương trình có các cấp độ từ 1-3 (với khoảng điểm TOEIC: từ 10 đến 245) nên áp dụng kế hoạch giảng dạy 2 giờ học một ngày, 3-5 ngày một tuần

e) Thời gian học bổ trợ

- Ngoài giờ học cần tăng cường thêm thời gian học bổ trợ kĩ năng cho những đối tượng người học có trình độ tiếng Anh còn kém so với yêu cầu và tiêu chuẩn của từng cấp độ, những giờ học này nên do các giáo viên tiếng Anh đào tạo chuyên ngành giảng dạy.

2. Yêu cầu đối với người học
Tất cả đối tượng người học trước khi học đều phải làm bài kiểm tra đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh. Kết quả kiểm tra sẽ được sử dụng nhằm mục đích phân chia trình độ và xếp lớp cho học sinh. Ở mỗi một cấp độ, sự tiến bộ của mỗi người học đều sẽ được theo dõi qua các bài đánh giá năng lực cơ bản, hoặc kiểm tra xem người học có đạt được yêu cầu của từng cấp độ hay không.

Kết thúc mỗi khóa học, người học sẽ làm một bài kiểm tra để xác định việc họ có khả năng theo học ở cấp độ tiếp theo cao hơn hay không.

3. Yêu cầu đối với giáo viên
a) Trình độ giáo viên
Giáo viên được yêu cầu ít nhất phải có bằng cử nhân hoặc bằng cấp tương đương tính theo kinh nghiệm dạy học trước đó. Một yêu cầu không bắt buộc khác là giáo viên nên có chứng chỉ Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (TEFL – Teaching English as a Foreign Language)

Bên cạnh đó, khuyến khích tất cả giáo viên tham gia các khóa tập huấn sử dụng và áp dụng bộ chương trình này.

b) Nguồn lực đào tạo
Những nguồn lực sau đây được khuyến khích sử dụng để bổ trợ những phương pháp giảng dạy đề xuất:

- Cuốn hướng dẫn dành cho giáo viên: được biên soạn và trình bày trong các khóa tập huấn đào tạo giáo viên;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy: Lớp học nên được chia tối thiểu thành 2 nhóm nhỏ. Tổ chức càng nhiều hoạt động làm việc theo nhóm càng tốt để hỗ trợ cho nội dung mỗi bài học;

- Sách, giáo trình và tài liệu tham khảo;

- Kế hoạch giảng dạy và giáo án chi tiết của giáo viên đóng vai trò tài liệu chính được sử dụng trong quá trình giảng dạy.

d) Phương pháp giảng dạy
Các kĩ năng ngôn ngữ sẽ được phát triển tốt nhất khi gắn liền với các hoạt động có ý nghĩa. Nhưng đối tượng còn kém về những kĩ năng này sẽ thấy dễ dàng và hiệu quả hơn khi họ tham gia vào những bài học thú vị và gần gũi với nhu cầu cũng như những chủ đề mà họ quan tâm.

Các chương trình được thiết kế dựa trên thang cấp độ, trước khi theo học các cấp độ tiếp theo, người học phải chứng minh họ đã đạt được yêu cầu tối thiểu của cấp độ thấp hơn trước đó qua một bài kiểm tra đầu vào. Do các chương trình đã được tách ra theo các trình độ thành thạo khác nhau nên không nên tổ chức các lớp học gồm nhiều đối tượng với những trình độ kiến thức không đồng đều. Có rất nhiều phương pháp đa dạng có thể áp dụng trong quá trình giảng dạy bao gồm:

	+ Bài tập nghe

+ Bài tập lớn

+ Các bài tập mô phỏng

+ Hoạt động trong lớp

+ Bài tập theo tình huống

+ v.v...
	+ Giảng giải

+ Thảo luận theo nhóm

+ Bài tập đóng vai

+ Làm việc theo cặp, nhóm nhỏ và nhóm lớn

+ Đối thoại


4. Kiểm tra đánh giá người học
Trong quá trình giảng dạy nên kết hợp cả hai phương pháp kiểm tra đánh giá quá trình (hay kiểm tra đánh giá thường xuyên) và kiểm tra đánh giá kết thúc (kiểm tra đánh giá tổng kết).

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tin học đại cương 1

Mã môn học: MH07
Thời gian thực hiện môn học:  30  giờ 

(Lý thuyết: 7giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 21giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Tin học đại cương được học vào học kỳ I năm thứ nhất của chương trình Trung cấp.
- Tính chất: Tin học đại cương là môn học cơ sở của chương trình Trung cấp.
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

Trang bị cho sinh viên có được các kiến thức về các vấn đề:

- Khái niệm về tin học và máy tính

- Khái niệm về điều hành MS-DOS

- Hệ soạn thảo văn bản

- Về kỹ năng:

Sinh viên thao tác nhanh nhẹn trên máy tính

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	
	Chương 1: Các vấn đề cơ bản của tin học
	5
	2
	3
	

	
	Chương 2: Hệ điều hành Ms-Dos
	20
	3
	16
	1

	
	Chương 3: Thuật giải
	5
	2
	2
	1

	
	Tổng cộng:
	30
	7
	21
	2


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Các vấn đề cơ bản của tin học
	Thời gian:   5   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được các kiến thức về:

- Khái niệm thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy tính

- Các bộ phận cơ bản của máy tính
2. Nội dung:

	 I. Thông tin và biểu diễn thông tin

	1. Khái niện về thông tin

	2. Biểu diễn thông tin trong máy tính

	II. Sơ lược về máy tính và các thiết bị vào ra

1. Các bộ phận cơ bản của máy tính

2. Khối xử lý trung tâm - CPU

3. Bộ nhớ trong

4. Bộ nhớ ngoài


	Chương 2: Hệ điều hành Ms-Dos
	Thời gian:   20   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được các kiến thức về:

- Các vấn đề cơ bản của hệ điều hành MS-DOS

- Một số lệnh thường dùng của MS-DOS: Các lệnh đối với thư mục, các lệnh đối với tệp tin và một số lệnh thường dùng khác.
2. Nội dung:

	I. Các vấn đề cơ bản của hệ điều hành

1. Khái niệm về hệ điều hành

2. Làm việc với MS – DOS

	II. Một số lệnh thường dùng của MS-DOS

1. Các lệnh làm việc đối với thư mục

2. Các lệnh làm việc đối với tệp tin

3. Một số lệnh thường dùng khác


	Chương 3: Thuật giải
	Thời gian:    5  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được các kiến thức về:

- Các khái niệm về thuật giải và các cách diễn tả thuật giải

- Một số thuật giải đơn giản
2. Nội dung:

	I. Các khái niệm cơ sở

1. Thuật giải là gì?

2. Các tính chất của thuật giải

3. Diễn đạt thuật giải

	II. Một số thuật giải đơn giản


IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo án, Bài giảng, Bút viết bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Trang bị cho sinh viên có được các kiến thức về các vấn đề:

- Khái niệm về tin học và máy tính

- Khái niệm về điều hành MS-DOS

- Hệ soạn thảo văn bản

- Về kỹ năng:

Sinh viên thao tác nhanh nhẹn trên máy tính

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.
- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Hệ điều hành MS-DOS
4. Tài liệu tham khảo:

1. Quách Ngọc Tuấn, Tin học căn bản, NXB Thống kê, 2001

2. Quách Ngọc Tuấn, Ngôn ngữ lập trình Pascal, NXB Thống kê, 2001
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Tin học đại cương 2

Mã môn học: MH08
Thời gian thực hiện môn học:  45  giờ 

(Lý thuyết: 15giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:28giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Tin học đại cương được học vào học kỳ 2 năm thứ nhất của chương trình Trung cấp.
- Tính chất: Tin học đại cương là môn học cơ sở của chương trình Trung cấp.
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

Trang bị cho sinh viên có các kiến thức về các vấn đề:

- Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ Pascal

- Cac kiểu dữ liệu đơn giản

- Cấu trúc một chương trình viết bằng ngôn ngữ Pascal

- Các câu lệnh có cấu trúc IF,  CASE, FOR, WHILE, REPEAT

- Các kiểu dữ liệu có cấu trúc: Mảng, xâu kí tự, bản ghi
- Về kỹ năng:

Sinh viên có thể lập trình một số chương trình đơn giản

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	
	Chương 1: Các yếu tố cơ sở của ngôn ngữ Pascal
	5
	3
	2
	

	
	Chương 2: Bước đầu xây dựng chương trình
	5
	3
	2
	

	
	Chương 3: Các câu lệnh có cấu trúc
	10
	3
	6
	1

	
	Chương 4: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc
	15
	3
	12
	

	
	Chương 5: Chương trình con
	10
	3
	6
	1

	
	Tổng cộng
	45
	15
	28
	2


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Các yếu tố cơ sở của ngôn ngữ Pascal
	Thời gian:   5   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về:

- Các chức năng cơ bản và các lệnh của hệ sọan thảo Turbo Pascal

- Các chức năng cơ bản cua NC và các thao tác cơ bản trên NHU CẦU
2. Nội dung:

	 I. Giới thiệu ngôn ngữ Pascal và phần mềm Turbo Pascal

	II. Các thành phần cơ bản cùa ngôn ngữ Pascal

	1. Bộ kí tự cơ bản

2. Từ khoá

3. Tên

	III. Các kiểu dữ liệu đơn giản

	1. Khái niệm

2. Kiểu số nguyên

3. Kiểu số thực

4. Kiểu kí tự

5. Kiểu Logic

	IV. Hằng biến và biểu thức

	1. Khái niệm hằng và biến

2. Khai báo hằng và khai báo biến

3. Biều thức 


	Chương 2: Bước đầu xây dựng chương trình
	Thời gian:   5   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về:

- Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ Pascal: Bố kí tự,  từ khoá, tên.

- Các kiểu dữ liệu đơn giản của Pascal: Kiểu số nguyên, kiểu số thực, kiểu kí tự, kiểu Logic

- Các khái niệm về hằng, biến và cách khai báo
2. Nội dung:

	I. Cấu trúc chung một chương trình Pascal

	1. Khái niệm

2. Cấu trúc một chươn trình Pascal

	II. Các câu lênh đơn giản

1. Phân loại câu lệnh

2. Lệnh gán và lệnh chú giải

	III. Các lệnh nhập xuất dữ liệu

1. Lệnh nhập dữ liệu

2. Lệnh xuất dữ liệu


	Chương 3: Các câu lệnh có cấu trúc
	Thời gian:   10   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về:

- Các câu lệnh có cấu trúc IF,  CASE, FOR, WHILE, REPEAT
2. Nội dung:

	I. Các câu lệnh rẽ nhánh

1. Lệnh IF

2. Lệnh CASE

	II. Câu lệnh lặp For

1. Dạng 1

2. Dạng 2

	III. Câu lệnh lặp While và Repeat

1. Câu lệnh lặp While

2. Câu lệnh lặp Repeat


	Chương 4: Các kiểu dữ liệu có cấu trúc
	Thời gian:   15   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về:

- Các kiểu dữ liệu có cấu trúc như: kiểu liệt kê và đoạn con,  kiểu mảng, kiểu xâu kí tự, kiểu bản ghi
2. Nội dung:

	I. Kiểu mảng

1. Khái niệm

2. Khai báo

3. Một số cơ bản về mảng

	II. Kiểu xâu ký tự

1. Khái niệm

2. Khai báo xâu ký tự

3. Các thao tác trên xâu ký tự

4. Các hàm xử lý xâu ký tự

5. Một số bài toán về xâu ký tự

	III. Kiểu bản ghi

1. Khái niệm và mô tả

2. Sử dụng bản ghi

3. Mảng các bản ghi

4. Một số cí dụ


	Chương 5: Chương trình con
	Thời gian:  10    giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về:

- Chương trình con hàm, thủ tục
2. Nội dung:

	I. Chương trình con hàm

1. Các đặt trưng của hàm

2. Khai báo hàm tự viết

3. Các ví dụ về hàm 

	II. Chương trình con thủ tục

1. Thủ tục và cách khai báo

2. Các ví dụ về thủ tục

	III. Tham số trị và tham số biến

1. Tham số trị

2. Tham số biến

	IV. Biến toàn bộ và biện cục bộ

1. Biến toàn cục

2. Biến cục bộ


IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo án, Bài giảng, Bút viết bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Trang bị cho sinh viên có các kiến thức về các vấn đề:

- Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ Pascal

- Cac kiểu dữ liệu đơn giản

- Cấu trúc một chương trình viết bằng ngôn ngữ Pascal

- Các câu lệnh có cấu trúc IF,  CASE, FOR, WHILE, REPEAT

- Các kiểu dữ liệu có cấu trúc: Mảng, xâu kí tự, bản ghi
- Về kỹ năng:

Sinh viên có thể lập trình một số chương trình đơn giản

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.
- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ Pascal

- Cac kiểu dữ liệu đơn giản

- Cấu trúc một chương trình viết bằng ngôn ngữ Pascal

- Các câu lệnh có cấu trúc IF,  CASE, FOR, WHILE, REPEAT

- Các kiểu dữ liệu có cấu trúc: Mảng, xâu kí tự, bản ghi
4. Tài liệu tham khảo:

1. Quách Ngọc Tuấn, Tin học căn bản, NXB Thống kê, 2001

2. Quách Ngọc Tuấn, Ngôn ngữ lập trình Pascal, NXB Thống kê, 2001

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Các phần mềm ứng dụng

Mã môn học: MH09
Thời gian thực hiện môn học:  60  giờ 

(Lý thuyết: 20giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 37giờ; Kiểm tra: 3giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Dành cho sinh viên năm thứ 1
- Tính chất: Là môn học cơ sở của chương trình Trung cấp.
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Cung cấp các kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản hành chính

 + Phân tích và thiết kế bảng tính để áp dụng trong công tác văn phòng
- Về kỹ năng:

Sinh viên thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	
	Chương I: Microsoft Word for Windows
	20
	6
	13
	1

	
	Chương II. Microsoft Excel for Windows
	20
	6
	13
	1

	
	Chương III. Power Point
	20
	8
	11
	1

	
	Tổng cộng:
	60
	20
	37
	3


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Microsoft Word for Windows
	Thời gian:    20  giờ


1. Mục tiêu:
Sinh viên phải biết soạn thảo văn bản ở các dạng, trình bày đẹp, các thao tác phải chuẩn và thuần thục. Phải có tính chuyên nghiệp trong việc soạn thảovăn bản.
2. Nội dung:

	1.1. Khởi động màn hình làm việc - các thao tác cơ bản

1.1.1 Khởi động, thoát chương trình

1.1.2 Các thao tác nhập, xoá, di chuyển văn bản

	1.2. Mở và lưu giữ tài liệu

	1.3. Định dạng ký tự - định dạng đoạn văn bản (Paragraph)

1.3.1 Định dạng ký tự

1.3.2 Định dạng Paragraph

	1.4. Các lệnh về khối: Sao chép, di chuyển. Sử dụng Autotext, tìm kiếm và thay thế

	1.5. Các chế độ hiển thị văn bản - Định dạng trang văn bản, in ấn.

1.5.1 Các chế độ hiển thị văn bản trong cửa sổ soạn thảo

1.5.2 Định dạng văn bản dạng cột báo

1.5.3 Định dạng trang văn bản (đặt lề, cỡ giấy, hướng in, in ấn)

1.5.4 In trộn (mail merge)

	1.6. Các thao tác tạo bảng biểu trong văn bản

1.6.1 Thao tác tạo bảng

1.6.2 Định dạng bảng 

1.6.3 Sắp xếp dữ liệu trong bảng và tính toán

	1.7. Chèn thêm đối tượng vào văn bản (Symbol, Frame, Picture, Word art, M. Equation, bảng tính Excel)

	1.8. Tạo số trang - tiêu đề, hạ mục - Tạo và sử dụng Macro, dùng các kiểu trình bày Style

	1.9. HTML

1.9.1. Khái niệm (Hyper Text Mark up Language - Ngôn ngữ siêu văn bản)

1.9.2. Cách tạo và sử dụng

	Kiểm tra


	Chương 2: Microsoft Excel for Windows
	Thời gian:   20   giờ


1. Mục tiêu:
Biết tính toán bảng tính một cách chuyên nghiệp sử dụng thành thạo.
2. Nội dung:

	2.1. Khởi động Excel - Giới thiệu bảng tính

	2.2. Cách tạo lập bảng tính

	2.3. Định dạng dữ liệu trong bảng tính

2.3.1 Định dạng bảng tính

2.3.2 Sao chép, hủy bỏ định dạng

2.3.3 Sử dụng Style

	2.4. Thao tác sao chép, di chuyển dữ liệu. Chèn xoá ô, cột, hàng trong bảng tính, áp dụng toán học trong bảng tính.

2.4.1 Sao chép và di chuyển dữ liệu

2.4.2 Chèn xoá ô cột, hàng

2.4.3 Áp dụng toán học trong bảng tính (địa chỉ tương đối, tuyệt đối). Cách sử dụng các hàm

2.4.4 Một số hàm thường dùng (Sum, If, Average, Max, Min, Rank, Int, Mod, Round, Left, Right, Upper, Lower, Len, Rept...)

	2.5. Làm việc với các vùng - làm việc với các tệp bảng tính, in ấn

	2.6. Đồ thị trong Excel - chèn các đồ hoạ vào trong bảng tính

	2.7. Cơ sở dữ liệu trong Excel

2.7.1 Tạo cơ sở dữ liệu

2.7.2 Tìm kiếm, sắp xếp trong một CSDL, đặt lọc dữ liệu

	2.8. Liên kết dữ liệu

2.8.1 Liên kết giữa các bảng tính (sheets) trong cùng 1 tệp tin bảng tính

2.8.2 Liên kết giữa các tệp tin bảng tính (Workbooks)

2.8.3 Liên kết giữa Excel  và những ứng dụng khác trong Windows

	2.9. Tạo Macro

	2.10. Kiểm tra


	Chương 3: Power Point
	Thời gian:    20  giờ


1. Mục tiêu:
Biết tự thiết kế một bài trình chiếu khi có yêu cầu theo đúng , chuẩn mực về trình bày và nội dung. Biết liên kết giữa các loại phần mềm khi trình chiếu.
2. Nội dung:

	3.1. Giới thiệu chương trình Power Point

	3.2. Hoàn thiện trình diễn


IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo án, Bài giảng, Bút viết bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Cung cấp các kiến thức cơ bản về soạn thảo văn bản hành chính

 + Phân tích và thiết kế bảng tính để áp dụng trong công tác văn phòng
- Về kỹ năng:

Sinh viên thành thạo trong việc sử dụng các phần mềm Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.
- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

+ Phần mềm soạn thảo Microsoft Word. 

+ Bảng tính điện tử Excel.

+ Giới thiệu chương trình Power Point
4. Tài liệu tham khảo:

         + TS. Phùng Văn Ổn - Tin học ứng dụng văn phòng - Nhà xuất bản xây dựng – 2005

+ Tài liệu văn phòng của hãng Microsoft .
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Mã môn học: MH10
Thời gian thực hiện môn học:  60  giờ 

(Lý thuyết: 14giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 43giờ; Kiểm tra: 3giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật là môn học sẽ được học vào học kỳ II của chuơng trình Cao đẳng
- Tính chất: là môn học cơ sở của chương trình Trung cấp.
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

Môn học này nhằm giúp cho học sinh có kiến thức cơ bản về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, rèn luyện học sinh có khả năng tư duy khoa học.
- Về kỹ năng:

Sinh viên có khả năng tư duy, xây dựng thuật toán cho một nội dung cụ thể.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	
	Phần 1 : Giải Thuật
	15
	
	
	

	
	Chương 1: Thuật toán
	6
	2
	4
	

	
	Chương 2: Thiết kế và phân tích giải thuật
	3
	1
	2
	

	
	Chương 3: Đệ quy và giải thuật đệ quy
	6
	1
	4
	1

	
	Phần 2: Cấu trúc dữ liệu
	27
	
	
	

	
	Chương 4: Các cấu trúc dữ liệu cơ sở 
	5
	1
	4
	

	
	Chương 5: Danh sách móc nối.
	9
	2
	7
	

	
	Chương 6: Cây
	13
	3
	9
	1

	
	Phần 3: Sắp xếp và tìm kiếm
	18
	
	
	

	
	Chương 7: Các giải thuật sắp xếp
	9
	2
	7
	

	
	Chương 8: Các giải thuật tìm kiếm
	9
	2
	6
	1

	
	Tổng cộng
	60
	14
	43
	3


2. Nội dung chi tiết:
	Phần 1 : Giải Thuật
	Thời gian:   15   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về thuật toán, các bước phân tích thuật toán

Trang bị cho học sinh có được kiến thức về các bước chuyển từ bài toán thực tế đến xây dựng giải thuật

Trang bị cho học sinh có được kiến thức về đệ quy và cách thiết kế giải thuật đệ quy
2. Nội dung:

	Chương 1: Thuật toán

	1.1 Giới thiệu về thuật toán

	1.2. Các bư​ớc phân tích thuật toán.

	Chương 2: Thiết kế và phân tích giải thuật

	

	2.1. Từ bài toán thực tế đến ch​ương trình.

	2.2. Phân tích giải thuật

	Chương 3: Đệ quy và giải thuật đệ quy

	3.1 Khái niệm về đệ quy

	3.2 Giải thuật đệ quy và thủ tục đệ quy

	3.3 Thiết kế giải thuật đệ quy

	3.4 Hiệu lực của đệ quy.

	3.5 Đệ quy và quy nạp toán học.


	Phần 2: Cấu trúc dữ liệu
	Thời gian:   27   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về các cấu trúc dữ liệu cơ sở

Trang bị cho học sinh có được kiến thức về cấu trúc dữ liệu của danh sách móc nối.

Trang bị cho học sinh có được kiến thức về cấu trúc dữ liệu cây
2. Nội dung:

	Chương 4: Các cấu trúc dữ liệu cơ sở 

	4.1 Khái niệm về kiểu dữ liệu

	4.2 Các kiểu dữ liệu chuẩn cơ bản

	4.3 Kiểu miền con

	4.4 Cấu trúc mẩu tin(bản ghi)

	4.5 Cấu trúc mảng

	4.6 Cấu trúc biến dạng mẫu tin

	4.7 Cấu trúc tập tin(tập hợp)

	4.8 Biểu diễn các cấu trúc mảng, mẫu tin tập hợp

	Chương 5: Danh sách móc nối.

	5.1. Danh sách nối đơn.

	5.2 Danh sách nối vòng.

	5.3 Danh sách nối kép.

	5.4 Stack và Queue móc nối.

	Chương 6: Cây

	6.1  Định nghĩa và khái niệm.

	6.2 Cây nhị phân.

	6.3 Cây tổng quát

	6.4 Các phép toán thực hiện trên cây nhị phân.


	Phần 3: Sắp xếp và tìm kiếm
	Thời gian:    18  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về giải thuật sắp xếp.

Trang bị cho học sinh có được kiến thức về giải thuật tìm kiếm
2. Nội dung:

	Chương 7: Các giải thuật sắp xếp

	7.1 Các giải thuật sắp xếp nội

	      7.1.1 Sắp xếp bằng phương pháp đổi chỗ

	
7.1.2 Sắp xếp bằng phương pháp chọn

	
7.1.3 Sắp xếp bằng phương pháp chèn

	
7.1.4 Sắp xếp bằng phương pháp trộn

	7.2 Các giải thuật sắp xếp ngoại

	
7.2.1 Sắp xếp bằng phương pháp trộn

	
7.2.2 Sắp xếp theo chỉ mục

	Chương 8: Các giải thuật tìm kiếm

	8.1 Các giải thuật tìm kiếm nội

	
8.1.1 Tìm tuyến tính

	
8.1.2 Tìm nhị phân

	8.2 Các giải thuật tìm kiếm ngoại

	

	
8.2.1 Tìm tuyến tính

	
8.2.2 Tìm nhị phân


IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo án, Bài giảng, Bút viết bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Môn học này nhằm giúp cho học sinh có kiến thức cơ bản về thuật toán, cấu trúc dữ liệu, rèn luyện học sinh có khả năng tư duy khoa học.
- Về kỹ năng:

Sinh viên có khả năng tư duy, xây dựng thuật toán cho một nội dung cụ thể.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.
- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

· Các kiến thức cơ bản về thuật toán.

· Các kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu.

· Các kiến thức cơ bản về sắp xếp và tìm kiếm dữ liệu.

Các bài tập thực hành cho từng sinh viên, từng nhóm sinh viên
4. Tài liệu tham khảo:

·           Đinh Mạnh Tường, Cấu trúc dữ liệu và thuật toán, NXB Đại học Quốc gia Hà nội
· Đỗ Xuân Lôi - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - NXB Khoa học và Kỹ thuật – 1997
· Nguyễn Quốc L​ượng, Hoàng Đức Hải - Cấu trúc dữ liệu + giải thuật = ch​ương trình - NXB Giáo dục – 1996
· Hoare, C.A.R, Note on date Structuring in structured Programming Dahl, Dijkstra, and Hoare, pp 83-174.
Robert Sedgewick - Cẩm nang thuật toán - NXB KH Kỹ thuật.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Phân tích thiết kế hệ thống

Mã môn học: MH11
Thời gian thực hiện môn học:  60  giờ 

(Lý thuyết: 12giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45giờ; Kiểm tra: 3giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Phân tích thiết kế hệ thống sẽ được học vào học kỳ III của chuơng trình Cao đẳng
- Tính chất: là môn học lập trình cơ sở
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

Cung cấp các kiến thức cơ bản về phân tích, thiết kế hệ thống thông tin tin học hoá công tác quản lý các nghiệp vụ trong các tổ chức, doanh nghiệp.
- Về kỹ năng:

Rèn luyện tư duy khoa học hệ thống.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	
	Chương I. Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống.
	1
	1
	
	

	
	Chương II. Phát triển hệ thống thông tin
	3
	1
	2
	

	
	Chương III. Xác định yêu cầu hệ thống
	5
	2
	3
	

	
	Chương IV. Mô hình hoá tiến trình 

– Phân tích chức năng nghiệp vụ hệ thống
	9
	2
	6
	1

	
	Chương V. Mô hình dữ liệu quan niệm 

- Phân tích hệ thống về dữ liệu
	9
	2
	6
	1

	
	Chương VI. Thiết kế giao diện và đối thoại
	9
	2
	7
	

	
	Chương VII. Mô hình hoá dữ liệu logic
	9
	2
	6
	1

	
	Chương VIII. Một số ví dụ tổng hợp
	15
	
	15
	

	
	Tổng cộng
	60
	12
	45
	3


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống.
	Thời gian:    1  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về:

Những vấn đề cơ bản về hệ thống thông tin 

Chu trình phát triển phần mềm
2. Nội dung:

	1.1 Những vấn đề cơ bản về hệ thống thông tin (HTTT)

	1.2 Chu trình phát triển phần mềm 


	Chương 2: Phát triển hệ thống thông tin
	Thời gian:    3  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về:

Bản chất của việc phát triển HTTT trong một tổ chức

Các cách  tiếp cận và vòng đời phát triển một HTTT.
Các phương pháp xây dựng 1 HTTT
2. Nội dung:

	2.1 Bản chất của việc phát triển HTTT trong một tổ chức

	2.2 Các cách  tiếp cận phát triển một HTTT.

	2.3 Vòng đời phát triển của một HTTT

	2.4 Các phương pháp xây dựng HTTT

	2.5 Vai trò của những người tham gia phát triển HTTT

	2.6 Phụ lục chương - Một nghiên cứu về hệ thống


	Chương 3: Xác định yêu cầu hệ thống
	Thời gian:    5  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về:

Các phương pháp truyền thống và hiện đại xác định yêu cầu của HTTT
Các công việc trong và sau khảo sát

Mô hình nghiệp vụ - biểu đồ phân rã chức năng
2. Nội dung:

	3.1 Nội dung xác định yêu cầu thông tin của hệ thống

	3.2 Các phương pháp truyền thống xác định yêu cầu

	3.3 Phương pháp hiện đại để xác định yêu cầu hệ thống

	3.4 Các khái niệm sử dụng trong khảo sát

	3.5 Các công việc sau khảo sát

	3.6 Mô hình nghiệp vụ - biểu đồ phân rã chức năng

	3.7 Xác định phạm vi hệ thống


	Chương 4: Mô hình hoá tiến trình 

Phân tích chức năng nghiệp vụ hệ thống
	Thời gian:   9   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về:

Biểu đồ luồng dữ liệu

Các hướng dẫn để cấu trúc biểu đồ luồng dữ liệu

Sử dụng biểu đồ luồng dữ liệu như công cụ phân tích
2. Nội dung:

	4.1 Nội dung mô hình hoá tiến trình

	4.2 Biểu đồ luồng dữ liệu

	4.3 Các loại biểu đồ luồng dữ liệu khác nhau

	4.4 Các hướng dẫn để cấu trúc biểu đồ luồng dữ liệu

	4.5 Sử dụng biểu đồ luồng dữ liệu như công cụ phân tích

	4.6 Ví dụ, kiểm tra


	Chương 5: Mô hình dữ liệu quan niệm 

- Phân tích hệ thống về dữ liệu
	Thời gian:   9   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về Mô hình dữ liệu quan niệm và  Phân tích hệ thống về dữ liệu
2. Nội dung:

	5.1 Nội dung của mô hình hoá dữ liệu quan niệm

	5.2 Mô hình dữ liệu thực thể - mối quan hệ

	5.3 Các khái niệm và ký pháp

	5.4 Mô hình hoá các trường hợp mở rộng

	5.5 Các qui tắc nghiệp vụ

	5.6 Xây dựng mô hình dữ liệu quan niệm

	5.7 Vai trò CASE trong mô hình hoá dữ liệu quan niệm


	Chương 6: Thiết kế giao diện và đối thoại

	Thời gian:    9  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về:

Thiết kế các tương tác

Kiểm soát truy nhập của người sử dụng

Thiết kế các đối thoại
2. Nội dung:

	6.1 Nội dung thiết kế giao diện và đối thoại

	6.2 Các phương pháp và thiết bị tương tác

	6.3 Thiết kế các tương tác

	6.4 Kiểm soát truy nhập của người sử dụng

	6.5 Thiết kế các đối thoại

	6.6 Kiểm tra


	Chương 7: Mô hình hoá dữ liệu logic

	Thời gian:     9 giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về:

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

Quá trình xây dựng mô hình dữ liệu logic
2. Nội dung:

	7.1 Nội dung thiết kế mô hình dữ liệu logic

	7.2 Các loại mô hình cơ sở dữ liệu logic

	7.3 Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ

	7.4 Quá trình xây dựng mô hình dữ liệu logic

	7.5 Ví dụ, bài tập, kiểm tra.


	Chương 8: Một số ví dụ tổng hợp

	Thời gian:   15   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kinh nghiệm thực tế và làm các bài toán phân tích HTTT về thư viện, kinh doanh.
2. Nội dung:

	8.1 Tổ chức khảo sát thực tế tại cơ sở

	8.2 Phân tích thiết kế HTTT quản lý thư viện

	8.4 Phân tích thiết kế HTTT quản lý kinh doanh

	8.3 Tìm hiểu một số dự án phân tích, thiết kế các HTTT tin học hoá quản lý nhà nước.


IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo án, Bài giảng, Bút viết bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Cung cấp các kiến thức cơ bản về phân tích, thiết kế hệ thống thông tin tin học hoá công tác quản lý các nghiệp vụ trong các tổ chức, doanh nghiệp.
- Về kỹ năng:

Rèn luyện tư duy khoa học hệ thống.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.
- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Xác định yêu cầu và mô hình hoá hệ thống thông tin

Các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML trong phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng.
4. Tài liệu tham khảo:

Giáo trình Nhập môn UML. Huỳnh Văn Đức. Lao động xã hội. 2003.
Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML. Đặng Văn Đức. Giáo dục. 2002.
Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin hiện đại. Nguyễn Văn Vỵ, Thống Kê, 2002
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Cơ sở dữ liệu Access

Mã môn học: MH12
Thời gian thực hiện môn học:  45  giờ 

(Lý thuyết: 13giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: được học vào năm thứ 2 của chương trình Trung cấp.
- Tính chất: là môn học chuyên môn của chương trình Trung cấp.
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

Cung cấp kiến thức căn bản về cơ sở dữ liệu quan hệ

Xây dựng được các ứng dụng để phục vụ công tác quản lý
- Về kỹ năng:

Thành thạo trong việc tạo cơ sở dữ liệu Access

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	
	Chương 1: Tổng quan về Microsoft Access
	2
	1
	1
	

	
	Chương 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu Access
	6
	2
	4
	

	
	Chương 3: Hàm đơn giản trong Access
	5
	2
	3
	

	
	Chương 4: Truy vấn dữ liệu (QUERY)
	6
	2
	3
	1

	
	Chương 5: Biểu mẫu (FORM)
	4
	1
	3
	

	
	Chương 6: Báo cáo (REPORT)
	4
	1
	3
	

	
	Chương 7: Tập Lệnh (MACRO)
	4
	1
	3
	

	
	Chương 8: Menu Và Toolbar 
	3
	1
	2
	

	
	Chương 9: ACCESS BASIC (VBA)
	11
	2
	8
	1

	
	Tổng cộng
	45
	13
	30
	2


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Tổng quan về Microsoft Access
	Thời gian:   2   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về tổng quan hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access.
2. Nội dung:

	.1 Các khái niệm chung:

      1.1.1 Dữ liệu là gì?

      1.1.2 Thông tin là gì?

      1.1.3 Cơ sở dữ liệu là gì?

      1.1.4 Cơ sở dữ liệu quan hệ là gì?

      1.1.5 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

1.2 Giới thiệu Microsoft Access 2003

      1.2.1 Khởi động và thoát Microsoft Access

      1.2.2 Giới thiệu giao diện Microsoft Access

      1.2.3 Tập tin cơ sở dữ liệu Access


	Chương 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu Access
	Thời gian:   6   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về xây dựn cơ sở dữ liệu từ bảng và tạo mối quan hệ giữa các bảng
2. Nội dung:

	2.1 Cơ sở dữ liệu Access

2.2 Bảng dữ liệu (Table)

      2.2.1 Table là gì?

      2.2.2 Làm việc với các bảng

2.3 Xây dựng cấu trúc bảng

      2.3.1 Các thao tác trên cửa sổ thiết kế

      2.3.2 Tạo trường và chọn kiêu dữ liệu

      2.3.3 Tuỳ chỉnh các trường

      2.3.4 Khoá chính và chỉ mục

2.4 Quan hệ giữa các bảng dữ liệu

      2.4.1 Khái niệm:

      2.4.2 Các kiểu quan hệ

      2.4.1 Các bước tạo quan hệ giữa các bảng


	Chương 3: Hàm đơn giản trong Access
	Thời gian:   5   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về các hàm trong Access
2. Nội dung:

	3.1 Giới thiệu chung

3.2 Hàm về chuỗi

3.3 Hàm về ngày/giờ

3.4 Hàm tập hợp vùng

3.5 Hàm tập hợp SQL

3.6 Một số hàm khác


	Chương 4: Truy vấn dữ liệu (QUERY)
	Thời gian:   6   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về cách truy vấn dữ liệu trong Access
2. Nội dung:

	4.1 Khái niệm

4.2 Phân loại Query

4.3 Xây dựng Select Query

4.4 Xây dựng Crostab Query

4.5 Các Query hành động


	Chương 5: Biểu mẫu (FORM)
	Thời gian:   4   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về cách tạo biểu mẫu trong Access
2. Nội dung:

	5.1 Khái niệm Form

5.2 Tạo Form bằng Form Wizard

5.3 Tạo Form bằng Form Design

      5.3.1 Cửa sổ thiết kế Form

      5.3.2 Thiết kế Form nhập liệu cho Table

      5.3.3 Tinh chỉnh cấu trúc Form

      5.4.4 Lưu và thi hành Form 

5.4 Kỹ thuật Sub-Form


	Chương 6: Báo cáo (REPORT)
	Thời gian:   4   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về cách tạo report trong Access
2. Nội dung:

	6.1 Giới thiệu

6.2 Tạo Report bằng Report Wizard

6.3 Tạo Report dưới chế độ Design View

ÔN TẬP - TẠO 1 ỨNG DỤNG NHỎ VỀ QUẢN LÝ BẰNG ACCESS


	Chương 7: Tập Lệnh (MACRO)
	Thời gian:   4   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về tập lệnh Macro trong Access
2. Nội dung:

	.1 Khái niệm Macro

7.2 Tạo Macro

7.3 Các sự kiện (Events) 

7.4 Các hành động thường dùng trong Macro

7.5 Macro nhóm

7.6 Điều kiện trong Macro


	Chương 8: Menu Và Toolbar
	Thời gian:   3   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về cách tạo Menu và Toolbar trong Access
2. Nội dung:

	8.1 Khái niệm về Menu và Toolbar

8.2 Tạo Menu Bar

8.3 Tạo Toolbar

8.4 Gán kết Menu Bar và ToolBar với cơ sở dữ liệu hiện ành


	Chương 9: ACCESS BASIC (VBA)
	Thời gian:   11   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về lập trinh VBA trong Access
2. Nội dung:

	9.1 Giới thiệu

9.2 Tạo một thủ tục biến cố (Event Procedure)

9.3 Các nguyên tắc cơ bản trong ngôn ngữ Access Basic

9.4 Kiểu dữ liệu, biến, hằng số

9.5 Các cấu trúc điều khiển

        9.5.1 Toán tử rẽ nhánh IF ... THEN

        9.5.2 Toán tử lựa chọn SELECT ,CASE 

        9.5.3 Toán tử FOR

        9.5.4 Toán tử DO ... LOOP 

        9.5.5 Thoát khỏi chu trình, hàm, thủ thục

        9.5.6 Các lệnh nhảy và kết thúc chương trình




IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo án, Bài giảng, Bút viết bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Cung cấp kiến thức căn bản về cơ sở dữ liệu quan hệ

Xây dựng được các ứng dụng để phục vụ công tác quản lý
- Về kỹ năng:

Thành thạo trong việc tạo cơ sở dữ liệu Access

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.

2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.
- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Thiết kế và xây dựng 1 cơ sở dữ liệu quan hệ, kết hợp tạo các ứng dụng nhỏ để quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ đó.

Tạo một chương trình quản lý hoàn thiện có thể phát triển thành sản phẩm phần mềm ứng dụng trên máy đơn hoặc trên mạng.
4. Tài liệu tham khảo:

Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Với Access 2000 - Phần căn bản – Ông Văn Thông

Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Với Access 2000 - Phần nâng cao – Ông Văn Thông

Kỹ thuật lập trình trên Access – Ông Văn Thông

Hướng dẫn tự học lập trình Access 2002 trong 24 giờ - Lê Minh Phương.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Cấu trúc máy tính

Mã môn học: MH13
Thời gian thực hiện môn học:  45  giờ 

(Lý thuyết: 9giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 34giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: được học vào năm thứ 2 của chương trình Trung cấp.
- Tính chất: là môn học chuyên môn của chương trình Trung cấp.
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức năng các thành phần của máy tính làm cơ sở cho môn học thực hành lắp đặt và bảo trì máy tính.
- Về kỹ năng:

Hiểu kỹ và tháo lắp thành thạo các bộ phận của máy tính.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	
	Chương 1: Giới thiệu chung
	1
	1
	
	

	
	Chương 2: Các bộ phận của  máy tính
	15
	2
	12
	1

	
	Chương 3: Đĩa và ổ đĩa
	17
	2
	14
	1

	
	Chương 4: Đĩa CD Rom và ổ đĩa CD
	7
	2
	5
	

	
	Chương 5: Phương pháp chuẩn đoán và  khắc phục sự cố
	5
	2
	3
	

	
	Tổng số
	45
	9
	34
	2


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Giới thiệu chung
	Thời gian:   1   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Các nguyên nhân cơ bản gây ra sự cố máy tính

-Phương pháp chẩn đoán khắc phục các sự cố thông thường
2. Nội dung:

	1.1. Mục đích bảo trì hệ thống

1.2. Điều kiện làm việc của hệ thống máy tính

1.3. Nguyên nhân gây ra sự cố máy tính

1.4. Phương pháp chẩn đoán khắc phục sự cố

1.5. Tài liệu hướng dẫn và chế độ bảo hành


	Chương 2: Các bộ phận của  máy tính
	Thời gian:   15   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Các bộ phận của máy tính

-Một số thành phần mở rộng khác của máy tính
2. Nội dung:

	2.1. Hộp CPU (Case) :

2.1.1. Các loại case

2.1.2. Nguồn AT

2.1.3. Nguồn ATX

2.2. Bo mạch chủ  (Mainboard)

2.2.1. Các tiêu chuẩn cơ bản của  mainboard

2.2.2. Bộ vi xử lý
2.2.2.1. Đặc điểm kỹ thuật

2.2.2.2. Kỹ thuật overclock

2.2.3. Đế cắm bộ Vi xử lý

2.2.4. BIOS

2.2.4.1. Chức năng

2.2.4.2. Quá trình POST

2.2.4.3. Các BIOS trên vỉ mạch mở rộng

2.2.4.4. Shadown ROM

2.2.5. CMOS

2.2.5.1. Chức năng

2.2.5.2. Các địa chỉ của CMOS

2.2.5.3. Chương trình setup

2.2.6. RAM

2.2.6.1. Khe cắm RAM

2.2.6.2. Phân loại RAM

      * Theo cấu trúc thanh RAM

· SMM

· DMM

· RIMM

       * Theo kỹ thuật thiết kế RAM

· EDO DRAM

· SDRAM

· DDRAM

2.2.6.3 Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản

         Thời gian truy nhập  (ns)

         Tốc độ truyền dữ liệu trên Bus (MHz)

2.2.7. Bus và Các khe cắm mở rộng

2.2.7.1. Bus Bộ Vi xử lý

2.2.7.2. Bus Bộ nhớ

2.2.7.3. Bus Mastering

2.2.7.4. Các loại Bus vào / ra

ISA

PCI

AGP

2.2.8. Các cổng vào / ra:

2.2.8.1 Cổng nối tiếp

2.2.8.2. Cổng song song

2.2.8.3. Cổng USB

2.2.9. Các chip hỗ trợ

2.2.9.1. Chức năng các chip hỗ trợ

2.2.9.2. Một số loại chip hỗ trợ

Kiểm tra


	Chương 3: Đĩa và ổ đĩa
	Thời gian:   17   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Cấu tạo và nguyên tắc làm việc của đĩa, ổ đĩa

-Cách Tổ chức và lưu trữ thông tin trên đĩa cứng

-Cách cài đặt ổ đĩa
2. Nội dung:

	3.1. Đĩa mềm, ổ đĩa mềm

3.1.1. Đĩa mềm (FDD)

3.1.1.1 Cấu trúc

3.1.1.2. Tổ chức vật lý

3.1.1.3. Định dạng đĩa mềm

3.1.1.4. Tổ chức thông tin trên đĩa mềm

3.1.1.5. Phương pháp truy cập đĩa

3.1.2. Ổ đĩa mềm

3.1.2.1. Cấu trúc

3.1.2.2. Nguyên tắc làm việc

3.1.3. Cable tín hiệu,  cable nguồn

3.2. Đĩa cứng, ổ đĩa cứng

3.2.1. Đĩa cứng

3.2.1.1. Cấu trúc

3.2.1.2. Tổ chức vật lý

3.2.1.3. Tổ chức thông tin trên đĩa

3.2.1.4. Phương pháp truy cập đĩa

3.2.2. Ổ đĩa cứng

3.2.2.1. Cấu tạo

3.2.2.2. Nguyên tắc làm việc

3.2.2.3. Chỉ tiêu kỹ thuật

3.2.3. Các chuẩn ổ cứng

3.2.3.1. Các chuẩn ổ cứng

3.2.3.2. Đặc điểm các chuẩn

3.2.4. Cable tín hiệu, cable nguồn

3.3. Tổ chức và lưu trữ thông tin trên đĩa cứng

3.3.1. Các bước định dạng

3.3.2. Định dạng cấp thấp

3.3.3. Phân khu đĩa cứng

3.3.3.1 Mục đích

3.3.3.2. Nhiệm vụ

3.3.3.3. Lệnh phân chia ổ cứng

3.3.3.4. Bảng Partition

3.3.4. Định dạng cấp cao

3.3.4.1. Boot Record

3.3.4.2. FAT

3.3.4.3. Thư mục gốc 

3.4. Cài đặt ổ đĩa cứng

3.4.1. Lắp đặt ổ vật lý

3.4.2. Đặt cấu hình ổ đĩa IDE

3.4.3. Khai báo cấu hình

Kiểm tra


	Chương 4: Đĩa CD Rom và ổ đĩa CD
	Thời gian:   7   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Cấu tạo và nguyên tắc làm việc của đĩa CD Rom, ổ đĩa CD

-Cách cài đặt ổ đĩa CD
2. Nội dung:

	4.1 Giới thiệu chung

4.2 Phân loại đĩa quang

4.3 Các chuẩn đĩa CD

4.4 Đĩa CD Rom

4.4.1 Cấu trúc đĩa CD Rom

4.4.2 Tổ chức vật lý

4.4.3 Tổ chức thông tin trên đĩa

4.5 Đĩa CD Read-Write

4.6 Ổ đĩa CD

4.6.1 Chỉ tiêu kỹ thuật

4.6.2 Cấu trúc ổ đĩa

4.6.3 Nguyên tắc đọc ghi

4.7 Cài đặt ổ đĩa


	Chương 5: Phương pháp chuẩn đoán và  khắc phục sự cố
	Thời gian:   5   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Phương pháp chẩn đoán và khắc phục cácsự cố phần cứng, phần mềm, và sự cố hệ thống.

-Giới thiệu một số lỗi thường gặp và cách khắc phục.
2. Nội dung:

	5.1. Sự cố phần cứng

5.1.1. Sự cố mainboard

5.1.2. Sự cố Ram
5.1.3. Sự cố card màn hình

5.1.4. Sự cố ổ cứng

5.1.5. Sự cố ổ mềm

5.1.6. Sự cố CPU

5.1.7. Sự cố nguồn

5.1.8. Sự cố các thiết bị ngoại vi

5.1.9. Các thông báo lỗi

5.2. Sự cố hệ thống

5.2.1. Quá trình khởi động

5.2.2. Khai báo cấu hình hệ thống

5.2.3. Các thông báo lỗi

5.3. Sự cố phần mềm

5.3.1. Một số hiện tượng trên ổ đĩa cứng

5.3.2. Khôi phục dữ liệu

5.3.3. Các thông báo lỗi


IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo án, Bài giảng, Bút viết bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về cấu trúc, chức năng các thành phần của máy tính làm cơ sở cho môn học thực hành lắp đặt và bảo trì máy tính.
- Về kỹ năng:

Hiểu kỹ và tháo lắp thành thạo các bộ phận của máy tính.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.
- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

-Cấu tạo của máy tính và các bộ phận mở rộng 

-Cấu tạo, nguyên tắc làm việc của đĩa cứng 




-Cách tổ chức và lưu trữ thông tin trên đĩa cứng

-Cách cài đặt ổ đĩa cứng, đĩa CD

-Phương pháp chẩn đoán và khác phục các sự cố máy tính
4. Tài liệu tham khảo:

Phần cứng máy tính – Tác giả: Hoàng Thanh, Quốc Việt – Nhà xuất bản Thống kê.

Sửa chữa ổ đĩa và hệ thống nhớ của máy tính - Nhà xuất bản Giáo dục.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Mạng máy tính

Mã môn học: MH14
Thời gian thực hiện môn học:  45  giờ 

(Lý thuyết: 14giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 29giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: được học vào năm thứ 2 của chương trình Trung cấp.
- Tính chất: là môn học chuyên môn của chương trình Trung cấp.
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về mạng từ kiến trúc, các nguyên lý thiết kế đến cài đặt và khai thác, các thiết bị mạng và giới thiệu một số mô hình mạng để học sinh có thể thực hành lắp đặt và bảo trì mạng máy tính Lan và nắm bắt được các công nghệ mới đang sử dụng trên thế giới.
- Về kỹ năng:

Lắp ráp và cài đặt thành thạo mạng LAN

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	
	Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính 
	2
	1
	1
	

	
	Chương 2: Các thành phần của mạng máy tính
	5
	2
	3
	

	
	Chương 3: Tầng vật lý
	7
	2
	4
	1

	
	Chương 4: Tầng liên kết dữ liệu
	7
	2
	5
	

	
	Chương 5: Mạng nội bộ và lớp con điều khiển truy cập
	7
	2
	5
	

	
	Chương 6: Tầng mạng
	7
	2
	5
	

	
	Chương 7: Tầng vận chuyển
	3
	1
	2
	

	
	Chương 8: Các ứng dụng mạng
	7
	2
	4
	1

	
	Tổng cộng
	45
	14
	29
	2


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính 
	Thời gian:   2   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Các khái niệm liên quan về mạng máy tính

-Các mô hình mạng máy tính

-Các lợi ích của mạng máy tính
2. Nội dung:

	I. Mạng điện báo

II. Mạng điện thoại

III. Mạng hướng đầu cuối

IV. Mạng máy tính

IV.1 Đường biên mạng

IV.2 Đường trục mạng

IV.3 Các lợi ích của mạng máy tính


	Chương 2: Các thành phần của mạng máy tính
	Thời gian:   5   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Phân loại mạng máy tính theo kỹ thuật truyền tin

-Phân loại mạng máy tính theo phạm vi địa lý

-Cấu trúc thứ bậc của giao thức và dịch vụ mạng

-Mô hình OSI
2. Nội dung:

	I. Phần cứng mạng máy tính

I.1. Phân loại mạng theo kỹ thuật truyền tin

I.2. Phân loại mạng theo phạm vi địa lý

I.3. Mạng không dây

I.4 Liên mạng

II. Phần mềm mạng

II.1. Cấu trúc thứ bậc của giao thức

II.2. Ví dụ về Cấu trúc thứ bậc của giao thức

II.3 Dịch vụ mạng

III. Mô hình OSI


	Chương 3: Tầng vật lý
	Thời gian:   7   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Mô hình của một hệ thống truyền dữ liệu đơn giản và các vấn đề liên quan trong một hệ thống truyền dữ liệu sử dụng máy tính

-Các phương pháp số hoá thông tin

-Các đặc điểm của kênh truyền, tính năng kỹ thuật của các loại cáp truyền dữ liệu

-Các hình thức mã hoá dữ liệu để truyền tải trên đường truyền
2. Nội dung:

	I. Giới thiệu

II. Vấn đề số hoá thông tin

II.1.Số hoá văn bản

II.2. Số hoá hình ảnh tĩnh

II.3. Số hoá âm thanh và phim ảnh

III. Các loại kênh truyền

III.1 Kênh truyền hữu tuyến

III.2 Kênh truyền vô tuyến

IV. Đặc điểm kênh truyền

IV.1 Truyền tải tín hiệu sóng dạng hình sin

IV.2 Truyền tín hiệu bất kỳ

IV.3 Băng thông kênh truyền

IV.4 Tần số biến điệu và tốc độ dữ liệu

IV.5 Nhiễu và khả năng kênh truyền

IV.6 Giao thông (Traffic)

V. Mã hoá đường truyền 

V.1 Mã hoá đường truyền bằng tín hiệu số

V.2 Mã hoá đường truyền bằng tín hiệu tuần tự



	Chương 4: Tầng liên kết dữ liệu 
	Thời gian:    7  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Các chức năng cơ bản mà tầng liên kết dữ liệu đảm trách



-Vai trò của khung trong vấn đề xử lý lỗi đường truyền

-Các phương pháp phát hiện lỗi: phương pháp kiểm tra chẵn lẻ, kiểm tra theo chiều dọc, kiểm tra phần dư tuần hoàn

-Các giao thức điều khiển lỗi cho phép theo dõi tình trạng lỗi của dữ liệu gửi đi

-Các giao thức xử lý lỗi, chỉ ra cách giải quyết trường hợp dữ liệu gửi đi bị lỗi
2. Nội dung:

	I. Chức năng của tầng liên kết dữ liệu

I.1. Các dịch vụ cơ bản của tầng liên kết dữ liệu

I.2. Xử lý lỗi

I.3. Định khung

I.4. Điều khiển lỗi

I.5. Điều khiển luồng

II. Vấn đề xử lý lỗi

II.1 Bộ mã phát hiện lỗi

II.2. Các bộ mã phát hiện lỗi

III. Một số giao thức điều khiển lỗi

III.1 Giao thức truyền đơn công không ràng buộc

III.2 Giao thức truyền đơn công dừng và chờ

III.3 Giao thức truyền đơn công cho kênh truyền có nhiễu


	Chương 5: Mạng nội bộ và lớp con điều khiển truy cập
	Thời gian:   7   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Các phương pháp chia sẻ đường truyền chung giữa các máy tính trong một mạng cục bộ: các phương pháp chia kênh, các phương pháp truy cập đường truyền ngẫu nhiên và các phương pháp phân lượt truy cập đường truyền

-Giới thiệu chi tiết về nguyên tắc hoạt động của các chuẩn mạng cục bộ: họ chuẩn mạng Ethernet, FDDI và mạng không dây
2. Nội dung:

	I. Tổng quan về LAN

II. Hình thái mạng (Topology)

II.1 Mạng hình sao

II.2 Mạng hình vòng

II.3 Mạng hình bus

III. Lớp con Mac

III.1. Phương pháp chia kênh

III.2. Phương pháp truy cập đường truyền ngẫu nhiên

III.3 Phương pháp phân lượt đường truyền

IV. Chuẩn hoá mạng cục bộ

V. Giới thiệu một số công nghệ LAN

V.1 Ethernet (802.3)

V.2 FDDI

V.3 Mạng không dây (802.11)




	Chương 6: Tầng mạng
	Thời gian:   7   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Vai trò của Router trong việc xây dựng các liên mạng có phạm vi rộng và không đồng nhất về chuẩn của các mạng cục bộ thành phần

-Các dịch vụ tầng mạng cung cấp cho tầng vận chuyển

-Cơ chế hoạt động của Router

-Các vấn đề liên quan đến giải thuật chọn đường cho các Router

-Bộ giao thức liên mạng IP
2. Nội dung:

	I. Giới thiệu

II. Các vấn đề liên quan đến việc thiết kế mạng

III. Giải thuật chọn đường

III.1 Giới thiệu

III.2 Mục tiêu của giải thuật chọn đường

III.3 Phân loại giải thuật chọn đường

III.4 Các giải thuật tìm đường đi tối ưu

III.5 Giải pháp vạch đường vector khoảng cách

III.6 Giải pháp vạch đường trạng thái nối kết

III.7 Vạch đường phân cấp

III.8 Vạch đường trong mạng di động

IV. Các giải thuật chống tắc nghẽn

IV. 1 Các nguyên tắc chung để chống tắc nghẽn

IV.2 Các biện pháp phòng ngừa tắc nghẽn

IV.3 Điều khiển tắc nghẽn trong các mạng con dạng mạch ảo

IV.4 Điều khiển tắc nghẽn trong mạng con dạng Datagram

V. Liên mạng

V.1 Giới thiệu

V.2 Nối kết các mạng con dạng mạch ảo

V.3 Nối kết các mạng con dạng Datagram

V.4 Vạch đường trong liên mạng

V.5 Phân mảnh và tái hợp

VI. Giao thức IP

VI.1 Giới thiệu

VI.2 Giao thức liên mạng IP

VI.3 Cấu trúc địa chỉ IP

VI.4 Một số địa chỉ IP đặc biệt

VI.5 Subnet Mask

VI.6 Phân chia mạng con

VI.7 Vạch đường trong giao thức IP




	Chương 7: Tầng vận chuyển 
	Thời gian:   3   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Vai trò của tầng vận chuyển và các chức năng mà nó cung cấp cho tầng ứng dụng

-Ý nghĩa và cơ chế thiết lập nối kết và giải phóng nối kết cho các nối kết điểm-điểm

-Chi tiết về giao thức TCP và UDP
2. Nội dung:

	I. Dịch vụ của tầng vận chuyển

I.1 Các dịch vụ cung cấp cho tầng ứng dụng

I.2 Các hàm dịch vụ cơ sở

II. Các yếu tố cấu thành giao thức vận chuyển

II.1 Định địa chỉ

II.2 Thiết lập nối kết

II.3 Giải phóng nối kết

II.4 Điều khiển thông lượng

III. Tầng vận chuyển trong mạng Internet

III.1 Giao thức UDP

III.2 Giao thức TCP


	Chương 8: Các ứng dụng mạng 
	Thời gian:   7   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :


-Dịch vụ phân giải tên DNS

-Dịch vụ Email (SMTP, MIME, POP3, IMAP)

-Dịch vụ World Wide Web (WWW)

-Dịch vụ truyền tập tin FTP
2. Nội dung:

	I. DNS

I.1 Miền phân cấp

I.2 Các server phục vụ tên

I.3 Phương pháp phân tích tên

II. Electronic Mail

II.1 Các thành phần của hệ thống email

II.2 Khuôn dạng của một email

II.3 Chuyển thư

II.4 Phân phát thư

III. World Wide Web

III.1 Các thông điệp yêu cầu

III.2 Các thông điệp trả lời

III.3 Các kết nối TCP

III.4 Bộ đệm

IV. FTP

IV.1 Mô hình dịch vụ FTP

IV.2 Giao thức FTP

IV.3 Các lệnh cơ bản




IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo án, Bài giảng, Bút viết bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về mạng từ kiến trúc, các nguyên lý thiết kế đến cài đặt và khai thác, các thiết bị mạng và giới thiệu một số mô hình mạng để học sinh có thể thực hành lắp đặt và bảo trì mạng máy tính Lan và nắm bắt được các công nghệ mới đang sử dụng trên thế giới.
- Về kỹ năng:

Lắp ráp và cài đặt thành thạo mạng LAN

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.
- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Các khái niệm: LAN, WAN 

-Topo mạng

-Mô hình OSI

-Chức năng của các tầng trong mô hình OSI

-Các phương pháp phát hiện lỗi, các giao thức điều khiển lỗi và xử lý lỗi

-Các phương pháp truy cập đường truyền

-Chuẩn Ethernet

-Vai trò, cơ chế hoạt động của Router và các giải thuật chọn đường

-Địa chỉ IP và Subnet

-Giao thức TCP và UDP

-Các dịch vụ mạng : DNS,  Email, WWW, FTP
4. Tài liệu tham khảo:

1. Mạng máy tính và các hệ thống mở – Tác giả: Nguyễn Thúc Hải – Nhà xuất bản Giáo dục.

2. Giáo trình mạng – Tác giả : Phạm Hoàng Dũng, Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải - Nhà xuất bản giáo dục

 
3. Quản lý mạng Lan và Wan – Tác giả : Nguyễn Ngọc Tuấn, Hồng Phúc 

– Nhà xuất bản thống kê

4. Giáo trình mạng máy tính – Ngô Bá Hưng, Phạm Thế Phi – Khoa CNTT, ĐH Cần Thơ
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kỹ thuật Vi xử lý

Mã môn học: MH15
Thời gian thực hiện môn học:  45  giờ 

(Lý thuyết: 15giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 28giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: được học vào năm thứ 2 của chương trình Trung cấp.
- Tính chất: là môn học chuyên môn của chương trình Trung cấp.
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu trúc, nguyên lý hoạt động của hệ vi xử lý.
Hiểu rõ nguyên tắc, cách thức phối ghép cơ bản.
- Về kỹ năng:

Thực hiện được các phương thức điều khiển vào/ra dữ liệu
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	
	Chương I. Các hệ đếm và việc mã hóa thông tin
	3
	1
	2
	

	
	Chương II. Máy tính và hệ vi xử lý
	3
	1
	2
	

	
	Chương III. Bộ vi xử lý 8088
	6
	2
	4
	

	
	Chương IV. Lập trình hệ thống
	9
	3
	5
	1

	
	Chương V. Tổ chức vào/ra dữ liệu
	9
	3
	6
	

	
	Chương VI. Vào ra dữ liệu bằng cách thăm dò
	2
	1
	1
	

	
	Chương VII. Xử lý ngắt
	3
	1
	2
	

	
	Chương VIII. Vào/ra dữ liệu bằng DMA
	2
	1
	1
	

	
	Chương IX. Một số phối ghép cơ bản
	4
	1
	2
	1

	
	Chương X. Các bộ xử lý cao cấp của Intel
	4
	1
	3
	

	
	Tổng cộng
	45
	15
	28
	2


2. Nội dung chi tiết:
	Chương I. Các hệ đếm và việc mã hóa thông tin.
	Thời gian:   3   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về:

Các hệ đếm dùng trong máy tính

Mã ASCII
2. Nội dung:

	1.1. Các hệ đếm dùng trong máy tính

	1.2. Mã ASCII


	Chương II. Máy tính và hệ vi xử lý
	Thời gian:   3   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về:

Phân loại máy tính

Các thế hệ vi xử lý và cấu trúc, hoạt động của nó
2. Nội dung:

	2.1.Phân loại máy tính

	2.2. Các thế hệ vi xử lý

	2.3. Cấu trúc, hoạt động của hệ vi xử lý


	Chương III. Bộ vi xử lý 8088
	Thời gian:   6   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về:

Cấu trúc bộ vi xử lý 8088

Tổ chức bộ nhớ, thanh ghi và các ngắt của bộ vi xử lý 8088
2. Nội dung:

	3.1. Cấu trúc bộ vi xử lý 8088

	3.2. Tổ chức bộ nhớ

	3.3. Tập các thanh ghi

	3.4. Thanh ghi cờ

	3.5. Ngắt


	Chương IV. Lập trình hệ thống
	Thời gian:   9   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về:

Giới thiệu tổng quan, cấu trúc hợp ngữ (Assembly)

Lập trình Assembly
2. Nội dung:

	4.1. Giới thiệu tổng quan, cấu trúc hợp ngữ (Assembly)

	4.2. Dữ liệu trong Assembly

	4.3. Vào/ra trong Assembly

	4.4. Nhóm lệnh dịch chuyển dữ liệu

	4.5. Nhóm lệnh tính toán số học

	4.6. Nhóm lệnh chuyển điều khiển

	4.7. Nhóm lệnh lặp

	4.8. Nhóm lệnh dịch chuyển và quay


	Chương V. Tổ chức vào/ra dữ liệu
	Thời gian:    9  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về:

Các tín hiệu của 8088, mạch tạo xung nhịp 8284, mạch điều khiển BUS 8288

Bộ nhớ bán dẫn, phối ghép 8088 với bộ nhớ

Giải mã địa chỉ cho thiết bị vào/ra, các mạch cổng đơn giản
2. Nội dung:

	5.1.1 Các tín hiệu của 8088
	

	5.1.2. Phân kênh
	

	5.1.3. Mạch tạo xung nhịp 8284
	

	5.1.4. Mạch điều khiển BUS 8288
	

	5.1.5. Biểu đồ thời gian của các lệnh ghi/đọc
	

	5.2.1. Bộ nhớ bán dẫn
	

	5.2.2. Giải mã địa chỉ cho bộ nhớ
	

	5.2.3. Phối ghép 8088 với bộ nhớ
	

	5.3.1. Các kiểu phối ghép vào/ra
	

	5.3.2. Giải mã địa chỉ cho thiết bị vào/ra
	

	5.3.3. Các mạch cổng đơn giản
	

	5.3.4. Mạch phối ghép 8255A
	


	Chương VI. Vào ra dữ liệu bằng cách thăm dò
	Thời gian:   2   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về các phương pháp vào/ra dữ liệu
2. Nội dung:

	6.1. Các phương pháp vào/ra dữ liệu

	6.2. Vào/ra dữ liệu bằng cách thăm dò


	Chương VII. Xử lý ngắt
	Thời gian:   3   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về xử lý ngắt trong 8088
2. Nội dung:

	7.1. Ngắt trong 8088

	7.2. Phân loại ngắt trong 8088

	7.3. Đáp ứng yêu cầu ngắt

	7.4. Xử lý ưu tiên khi ngắt

	7.5. Mạch điều khiển ngắt ưu tiên 8259A


	Chương VIII. Vào/ra dữ liệu bằng DMA
	Thời gian:   2   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về vào/ra dữ liệu bằng DMA
2. Nội dung:

	8.1. DMA

	8.2. DMAC 8237A


	Chương IX. Một số phối ghép cơ bản
	Thời gian:    4  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về phối ghép với bàn phím, đèn LED, với màn hình.
2. Nội dung:

	9.1. Phối ghép với bàn phím

	9.2. Phối ghép với đèn LED

	9.3. Phối ghép với màn hình


	Chương X. Các bộ xử lý cao cấp của Intel
	Thời gian:   4   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về các bộ xử lý cao cấp của Intel
2. Nội dung:

	10.1. Hệ điều hành đa nhiệm

	10.2. CPU 80286, 80346/486, Pentium


IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo án, Bài giảng, Bút viết bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Cung cấp các kiến thức cơ bản về cấu trúc, nguyên lý hoạt động của hệ vi xử lý.
Hiểu rõ nguyên tắc, cách thức phối ghép cơ bản.
- Về kỹ năng:

Thực hiện được các phương thức điều khiển vào/ra dữ liệu
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.
- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các kiến thức cơ bản về hệ vi xử lý. 

Cách thức lập trình hệ thống.

Các nguyên lý làm việc, phối ghép hệ vi xử lý với các thành phần khác
4. Tài liệu tham khảo:

Văn Thế Minh, Kỹ thuật vi xử lý, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà nội, 1993
 Đỗ Xuân Tiến, Vi xử lý và lập trình hệ thống, NXB Quân đội Hà nội, 2000
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Công nghệ Web 1

Mã môn học: MH16
Thời gian thực hiện môn học:  45  giờ 

(Lý thuyết: 18giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 24giờ; Kiểm tra: 3giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: được học vào năm thứ 2 của chương trình Trung cấp.
- Tính chất: là môn học chuyên môn của chương trình Trung cấp.
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về thiết kế Web tĩnh. Ngôn ngữ HTML, JavaScript . . . những kiến thức này giúp người học có thể thiết kế được Web tĩnh cho cơ quan sau khi ra trường.
- Về kỹ năng:

Thiết kế được trang Web tĩnh.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	
	Chương 1: Mở đầu
	2
	2
	
	

	
	Chương 2: Ngôn ngữ HTML
	10
	3
	7
	

	
	Chương 3: Định dạng bằng CSS
	7
	3
	4
	

	
	Chương 4: Scripts trong trang web
	8
	4
	3
	1

	
	Chương 5: Công cụ trong thiết kế web
	9
	3
	6
	

	
	Chương 6: Thiết kế Web sử dụng Microsoft FrontPage
	9
	3
	4
	2

	
	Tổng cộng
	45
	18
	24
	3


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Mở đầu
	Thời gian:    2  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Một số nguyên tắc và các bước thiết kế Web

-Cấu trúc và bố cục trang Web

-Cách đưa Website lên mạng
2. Nội dung:

	I. Giới thiệu world wide web
II.  Phân loại trang web
III. Các bước thiết kế một ứng dụng web
IV. Công bố website trên internet
V.    Một số nguyên tắc quan trọng trong thiết kế web
VI.    Cấu trúc website và bố cục trang web
VII.    Tiếng Việt trong trang web


	Chương 2: Ngôn ngữ HTML
	Thời gian:   10   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Ngôn ngữ thiết kế Web HTML
2. Nội dung:

	I. Giới thiệu HTML

II. Cấu trúc trang HTML

III. Thẻ và cấu trúc thẻ

IV. Màu sắc trong Web

V. Các thẻ định dạng ký tự, liên kết và hình ảnh

VI. Form

VII. Bảng biểu và danh sách

VIII. Khung

IX. Âm thanh, video, flash và applet

X. Một số thẻ meta thông dụng




	Chương 3: Định dạng bằng CSS
	Thời gian:   7   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Khái niệm về CSS

-Sử dụng CSS trong thiết kế trang Web
2. Nội dung:

	I. Khái niệm CSS

II. Các loại style, mức độ ưu tiên style và cách sử dụng

III. Cách khai báo style

IV. Style cho Font và văn bản

V. Style cho liên kết

VI. Style cho danh sách

VII. Style cho bảng biều, đường viền và lề


	Chương 4: Scripts trong trang web
	Thời gian:    8  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Sử dụng Script trong trang Web

-Cơ bản về JavaScript, VBScript

-Một số Script thông dụng
2. Nội dung:

	I. Tổng quan về script trong trang web

II. Cơ bản về ngôn ngữ JavaScript

III. Một số đối tượng có sẵn trong JavaScript

IV. Lập trình xử lý sự kiện

V. Cookies

VI. Một số scripts ví dụ




	Chương 5: Công cụ trong thiết kế web
	Thời gian:    9  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Các công cụ sử dụng trong thiết kế Web

-Công cụ tạo và xử lý ảnh tĩnh, động

-Công cụ Upload, Dowload trang Web
2. Nội dung:

	I. Tổng quan về các loại công cụ

II. Công cụ soạn thảo

III. Công cụ tạo và xử lý ảnh tĩnh

IV. Công cụ tạo Flash, tạo và xử lý ảnh động

V. Công cụ download, upload trang web


	Chương 6: Thiết kế Web sử dụng Microsoft FrontPage
	Thời gian:   9   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Sử dụng Microsoft FrontPage trong thiết kế Web
2. Nội dung:

	I. Các thao tác chính khi soạn thảo một trang Web

II. Tạo các thành phần của trang Web

II.1 Thời gian cập nhật (Time stamp)

II.2 Tạo đường kẻ ngang

II.3 List

II.4 Table

II.5 Một số hiệu ứng đặc biệt

II.6 Chèn ảnh

II.7 Chèn Hyperlink

III. Định dạng trang




IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo án, Bài giảng, Bút viết bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về thiết kế Web tĩnh. Ngôn ngữ HTML, JavaScript . . . những kiến thức này giúp người học có thể thiết kế được Web tĩnh cho cơ quan sau khi ra trường.
- Về kỹ năng:

Thiết kế được trang Web tĩnh.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.
- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

-Giới thiệu các bước để thiết kế trang web

-Ngôn ngữ HTML

-Cascading Style Sheet

- Java Script, VB Script

-Giới thiệu một số công cụ thiết kế.
4. Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình Thiết kế Web – Tác giả: Nguyễn Hữu Tuấn – Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM

3. Ngôn ngữ HTML cho WWW – Tác giả : Nhóm Elicom-NXB Hà Nội

 
3. Cẩm nang thiết kế Website  – Tác giả : Nhóm Elicom-NXB Hà Nội
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Lập trình hướng đối tượng

Mã môn học: MH17
Thời gian thực hiện môn học:  45  giờ 

(Lý thuyết: 16giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: được học vào năm thứ 2 của chương trình Trung cấp.
- Tính chất: là môn học chuyên môn của chương trình Trung cấp.
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

Giúp sinh viên nắm bắt được phương pháp lập trình hướng đối tượng và kỹ thuật lập trình trên ngôn ngữ C++ để giải các bài toán khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn và làm phần mềm khác nhau.
- Về kỹ năng:

Lập trình được bằng ngôn ngứ C++

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	
	Phần 1: Phân tích thiết kế và lập trình hướng đối tượng.
	
	
	
	

	
	Chương 1. Phân tích thiết kế hướng đối tượng.
	5
	2
	3
	

	
	Chương 2. Lập trình hướng đối tượng.
	5
	2
	3
	

	
	Phần 2: Lập trình hướng đối tượng với C++
	
	
	
	

	
	Chương 1. Những kiến thức ban đầu về C++
	5
	2
	3
	

	
	Chương 2. Các dòng nhập xuất.
	5
	2
	3
	

	
	Chương 3. Lớp các đối tượng.
	10
	3
	6
	1

	
	Chương 4. Tính kề thừa.
	8
	3
	5
	

	
	Chương 5. Tính tương ứng bội.
	7
	2
	4
	1

	
	Tổng cộng
	45
	16
	27
	2


2. Nội dung chi tiết:
	Phần 1: Phân tích thiết kế và lập trình hướng đối tượng.


	Chương 1: Phân tích thiết kế hướng đối tượng.
	Thời gian:  5    giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về:

Nguyên lý lập trình tuyến tính, lập trình cấu trúc trong lịch sử phát triển phần mềm

Thiết kế hướng đối tượng
2. Nội dung:

	1.1. Lịch sử phát triển hệ thống phần mềm.

	1.1.1. Nguyên lý lập trình tuyến tính.

	1.1.2. Nguyên lý lập trình có cấu trúc.

	1.1.3. Công cụ phát triển ứng dụng

	1.1.4. Cách tiếp cận đơn thể

	1.2. Thiết kế hướng đối tượng.

	1.2.1. Giới thiệu

	1.2.2. Các bước thực hiện trong thiết kế hướng đối tượng

	1.2.2.1. Xác định các đối tượng trong không gian lời giải

	1.2.2.1. Sự phụ thuộc giữa các lớp

	1.2.2.2. Tổ chức phân cấp các lớp

	1.2.2.3. Thiết kế các lớp

	1.2.2.4. Thiết kế hàm thành phần

	1.2.2.5. Thiết kế chương trình chính

	1.2.2.6. Thiết kế giao diện người máy


	Chương 2: Lập trình hướng đối tượng.
	Thời gian:    5  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về:

Những tính chất và khái niệm cơ bản trong lậ trình hướng đối tượng

Những ứng dụng của lập trình hướng đối tượng.
2. Nội dung:

	2.1. Những tính chất và khái niệm cơ bản.

	2.1.1. Đối tượng

	2.1.2. Các lớp

	2.1.3. Trừu tượng hóa dữ liệu và bao gói thông tin

	2.1.4. Kế thừa

	2.1.5. Tương ứng bội

	2.1.6. Liên kết động

	2.2. Các ngôn ngữ hướng đối tượng.

	2.3. Những ứng dụng của lập trình hướng đối tượng.


Phần 2: Lập trình hướng đối tượng với C++.
	Chương 1: Những kiến thức ban đầu về C++
	Thời gian:   5   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về: Những kiến thức ban đầu về C++: từ khoá, cách truyền tham số
2. Nội dung:

	1.1. Giới thiệu về C++

	1.2. Chú giải trong C++.

	1.3. Các từ khóa mới.

	1.4. So sánh phép chuyển kiểu giữa C và C++.

	1.5. Truyền tham số cho biến, hàm.

	1.6. Sử dụng const.

	1.7. Các truyền đối số ngầm định trong hàm.

	1.8. Một số từ khóa mới sử dụng cho hàm

	1.9. Gọi chệch tên trong C++

	1.10. Sử dụng C và C++ cùng nhau

	1.11. Các toán tử phân bố bộ nhớ trong C++

	1.12 Bài tập


	Chương 2: Các dòng nhập xuất.
	Thời gian:   5   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về:
Stream với các kiểu dữ liệu chuẩn.

Các dòng nhập xuất làm việc với các file và chuỗi
2. Nội dung:

	2.1. Stream với các kiểu dữ liệu chuẩn.

	2.1.1. Sử dụng stream đối với các kiểu dữ liệu kiểu char và char *.

	2.1.2. Sử dụng stream đối với các kiểu dữ liệu double và float

	2.1.3 Các hàm thành phần định dạng

	2.2. Xử lý khuôn dạng nhập xuất.

	2.2.1. Các bộ phân xử lý định dạng

	2.2.2. Thiết lập và xóa cờ định dạng

	2.3. Các dòng nhập xuất làm việc với các file.

	2.3.1. Đọc dữ liệu từ file

	2.3.2. Kiểm tra lỗi khi làm việc với file

	2.3.3. Ghi dữ liệu vào file

	2.3.4. Làm việc với file trong chế độ nhị phân 

	2.4. Các dòng nhập xuất làm việc với chuỗi.

	2.5. Sử dụng printer như stream.

	2.6. Bài tập


	Chương 3: Lớp các đối tượng.
	Thời gian:    10  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về:

Lớp các đối tượng

Đặc tính chung của hàm thành phần.

Phép định nghĩa chồng.
2. Nội dung:

	3.1. Định nghĩa lớp các đối tượng.

	3.1.1. Định nghĩa lớp

	3.1.2. Thành phần dữ liệu

	3.1.3. Các hàm thành phần

	3.1.4. Thuộc tính đóng gói dữ liệu

	3.1.5. Đối tượng lớp

	3.2. Một số đặc tính chung của hàm thành phần.

	3.2.1. Hàm thành phần khởi tạo (constructor)

	3.2.2. Hàm thành phần riêng (private)

	3.2.3. Hàm thành phần chung (public)

	3.2.4. Hàm thành phần bạn (friend)

	3.2.5. Hàm thành phần tĩnh (static)

	3.2.6. Hàm thành phần hủy bỏ (destructor)

	3.3. Đối tượng ẩn.

	3.4. Hàm và lớp bạn.

	3.5. Phép định nghĩa chồng.

	3.5.1. Định nghĩa chồng hàm

	3.5.2. Sử dụng toán tử như hàm thành phần hoặc hàm bạn

	3.5.3. Toán tử gán

	3.5.4. Toán tử gọi hàm – operator()

	3.5.5. Định nghĩa chồng toán tử.

	3.5.6. Định nghĩa chồng toán tử tăng giảm 1 đơn vị

	3.5.7. Định nghĩa chồng hàm toán tử new và delete

	3.5.8. Toán tử nhập xuất đối với dữ liệu của người dùng

	3.5.9. Các toán tử không được định nghĩa chồng

	3.6. Bài tập.


	Chương 4: Tính kề thừa.
	Thời gian:   8   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về: Tính kế thừa đơn, đa mức, phân cấp , bội, kép.
2. Nội dung:

	4.1. Thừa kế đơn.

	4.2. Thừa kế đa mức.

	4.3. Thừa kế phân cấp.

	4.4. Thừa kế bội.

	4.5. Thừa kế kép.

	4.6. Cấu tử trong các lớp dẫn xuất.


	Chương 5: Tính tương ứng bội.
	Thời gian:   7   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho học sinh có được kiến thức về: Sự ràng buộc sớm và muộn và hàm ảo.
2. Nội dung:

	5.1. Sự ràng buộc sớm và muộn.

	5.2. Hàm ảo.

	5.2.1. Các hàm được định nghĩa overriding

	5.2.2. Hàm rỗng (NULL function)

	5.2.3. Các lớp trừu tượng (Abstract classes)

	5.2.4. Hàm bạn ảo (Virtual friend function)

	5.2.5. Toán tử ảo (Virtual operator) 

	5.3. Bài tập.


IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo án, Bài giảng, Bút viết bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Giúp sinh viên nắm bắt được phương pháp lập trình hướng đối tượng và kỹ thuật lập trình trên ngôn ngữ C++ để giải các bài toán khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn và làm phần mềm khác nhau.
- Về kỹ năng:

Lập trình được bằng ngôn ngứ C++

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.
- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các kiến thức về lý thuyết lập trình hướng đối tượng. 

Các kiến thức về ngôn ngữ lập trình C++.
4. Tài liệu tham khảo:

Dương Tử Cường - Lập trình bằng C++ - NXB Khoa học kỹ thuật. 1998.
C++, Kỹ thuật và ứng dụng. Scott Lad. 1992.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Đồ họa máy tính

Mã môn học: MH18
Thời gian thực hiện môn học:  45  giờ 

(Lý thuyết: 35giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 7giờ; Kiểm tra: 3giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: được học vào năm thứ 2 của chương trình Trung cấp.
- Tính chất: là môn học chuyên môn của chương trình Trung cấp.
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp Đồ hoạ máy tính và ý nghĩa ứng dụng của Đồ hoạ máy tính trong nhiều lĩnh vực.
- Về kỹ năng:

Thành thạo các kỹ thuật đồ họa 2D, 3D

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	
	Phần I: Phần cứng Máy tính và Đồ hoạ
	12
	10
	1
	1

	
	Phần II: Đồ hoạ 2 chiều (2D)
	23
	18
	4
	1

	
	Phần III:Đồ hoạ 3 chiều (3D)
	10
	7
	2
	1

	
	Tổng số
	45
	35
	7
	3


2. Nội dung chi tiết:
	Phần I. Phần cứng Máy tính và Đồ hoạ
	Thời gian:   12   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Các kỹ thuật đồ hoạ điểm ,vector

-Màn hình đồ hoạ, các thiết bị nhập, xuất đồ hoạ

-Các hệ màu và các thuật toán tô màu
2. Nội dung:

	I. Tổng quan về đồ hoạ máy tính

I. Màn hình và đồ hoạ

II. Các thiết bị nhập, xuất đồ hoạ

III. Các hệ màu

IV. Các thuật toán tô màu




	Phần II: Đồ hoạ 2 chiều (2D)
	Thời gian:    23  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Các yếu tố của đồ hoạ 2D

-Các thuật toán vẽ đường thẳng, đường tròn

-Các phép biến đổi hình học 2D : phép đồng dạng, phép đối xứng, phép quay, phép tịnh tiến, phép biến dạng và các ví dụ minh hoạ
2. Nội dung:

	I. Các yếu tố cơ sở của đồ hoạ 2D

II. Các thuật toán Bresenham vẽ đường dựa trên điểm

III. Các phép biến đổi hình học 2D

IV. Các phép biến hình khác

V. Các phép quan sát 2D




	Phần III: Đồ hoạ 3 chiều (3D)
	Thời gian:   10   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Các hệ trục toạ độ

-Biểu diễn các đối tượng 3D

-Các phép biến đổi hình học 3D: phép thay đổi tỉ lệ, phép đối xứng, phép tịnh tiến, phép quay.
2. Nội dung:

	I. Các hệ trục toạ độ

II. Biểu diễn hình học 3D

III. Các phép biến đổi hình học 3D




IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo án, Bài giảng, Bút viết bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phương pháp Đồ hoạ máy tính và ý nghĩa ứng dụng của Đồ hoạ máy tính trong nhiều lĩnh vực.
- Về kỹ năng:

Thành thạo các kỹ thuật đồ họa 2D, 3D

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.
- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

-Các kỹ thuật đồ hoạ điểm, vector

-Các hệ màu và các thuật toán tô màu

-Các thuật toán vẽ đường thẳng, đường tròn

-Các phép biến đổi hình học 2D

-Phương pháp biểu diễn đối tượng 3D và các phép biến đổi hình học 3D
4. Tài liệu tham khảo:

Cơ sở đồ hoạ máy tính – Tác giả: Phan Hữu Phúc– Nhà xuất bản Giáo dục, 1998.

Giáo trình đồ hoạ máy tính –Tác giả: Nguyễn Xuân Huy, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1994.

Bài giảng đồ hoạ máy tính-Tác giả Cao Quyết Thắng, Trường Đại học Hàng hải, 2003.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Quản trị mạng 

Mã môn học: MH19
Thời gian thực hiện môn học:  45  giờ 

(Lý thuyết: 24giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 19giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: được học vào năm thứ 2 của chương trình Trung cấp.
- Tính chất: là môn học chuyên môn của chương trình Trung cấp.
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

Hiểu và vận dụng được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các bộ phận, các giao thức, cách thức truyền dữ liệu trên mạng; - Hiểu và vận dụng được các khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thống, các phương pháp xây dựng và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của hệ thống; - Hiểu và vận dụng được các kiến thức liên quan đến Truyền dữ liêu và mạng máy tính. 2 - Biết và vận dụng được các kiến thức nâng cao trong chuyên ngành Truyền dữ liệu và Mạng máy tính như An ninh mạng, quản trị mạng, Lập trình mạng, các mạng ngang hàng, lập trình mạng, truyền thông không dây,…
- Về kỹ năng:

Biết sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ trong công việc; - Biết và vận dụng được qui trình thiết kế, phân đoạn qui trình thiết kế và phương pháp tiếp cận; - Biết và vận dụng qui trình lập kế hoạch, sắp xếp công việc, quản lý thời gian và nguồn lực; - Biết tìm kiếm, cập nhật, tổng hợp, khai thác thông tin;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	
	Chương I. Giới thiệu về Quản trị mạng
	5
	3
	2
	

	
	Chương II. Các thành phần cơ bản cần quản trị
	10
	5
	5
	

	
	Chương III. Các tác vụ cơ bản của quản trị mạng: FCAPS
	15
	8
	6
	1

	
	Chương IV. Các công nghệ mới
	15
	8
	6
	1

	
	Tổng cộng
	45
	24
	19
	2


2. Nội dung chi tiết:
	Chương I. Giới thiệu về Quản trị mạng
	Thời gian:   5   giờ


1. Mục tiêu:
Hiểu và vận dụng được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các bộ phận, các giao thức, cách thức truyền dữ liệu trên mạng;
2. Nội dung:

	1.1. Giới thiệu về nghề quản trị mạng 

1.2. Thiết bị mạng 

1.2.1. Cable, Rj45, Wall Plate 

1.2.2. Patch Panel, Rack Cabinet 

1.2.3. KVM, UPS, Server 

1.2.4. Switch, Router 

1.2.5. Assess Point 1.3. Một số mạng dữ liệu thông dụng 

1.3.1. Mạng LAN 

1.3.2. Mạng WLAN 

1.3.3. Mạng WAN 

1.4. Thiết kế và triển khai LAN 

1.4.1. Thiết kế một mạng cục bộ 

1.4.2. Các tác vụ cần thiết để triển khai LAN


	Chương II. Các thành phần cơ bản cần quản trị
	Thời gian:   10   giờ


1. Mục tiêu:
Hiểu và vận dụng được các khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thống, các phương pháp xây dựng và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của hệ thống;
2. Nội dung:

	2.1. Giới thiệu chung 

2.2. Máy trạm (Workstations) 

2.2.1. Hoạt động cơ bản 

2.2.2. Một số điều cần chú ý 

2.3. Máy phục vụ (Servers) 

2.3.1. Hoạt động cơ bản 

2.3.2. Một số điều cần chú ý 

2.4. Các dịch vụ (Services) 

2.4.1. Hoạt động cơ bản 

2.4.2. Một số điều cần chú ý 

2.5. Các trung tâm dữ liệu (Data Centers) 

2.5.1. Hoạt động cơ bản 

2.5.2. Một số điều cần chú ý 

2.6. Tài liệu (Documentation) 

2.6.1. Hoạt động cơ bản 

2.6.2. Một số điều cần chú ý


	Chương III. Các tác vụ cơ bản của quản trị mạng: FCAPS
	Thời gian:   15   giờ


1. Mục tiêu:
Hiểu và vận dụng được các kiến thức liên quan đến Truyền dữ liêu và mạng máy tính.
2. Nội dung:

	3.1. Giới thiệu chung 

3.2. Lỗi (Fault) 

3.3. Cấu hình (Configuration) 

3.4. Kế toán (Accouting) 

3.5. Hiệu năng (Performance) 

3.6. An ninh (Security)


	Chương IV. Các công nghệ mới
	Thời gian:   15   giờ


1. Mục tiêu:
Biết và vận dụng được các kiến thức nâng cao trong chuyên ngành Truyền dữ liệu và Mạng máy tính như An ninh mạng, quản trị mạng, Lập trình mạng, các mạng ngang hàng, lập trình mạng, truyền thông không dây,…
2. Nội dung:

	4.1. Một vài công cụ quản trị mạng phổ biến 

4.1.1. Các thành phần chính: MIB, SNMP 

4.1.2. Cacti và Nagios 4.2. Ảo hóa 

4.2.1. Giới thiệu chung 

4.2.2. Các sản phẩm phổ biến: VMWare, HyperV 

4.3. Điện toán đám mây 

4.3.1. Giới thiệu chung 

4.3.2. Các sản phẩm phổ biến: Amazon, Google,…


IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo án, Bài giảng, Bút viết bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Hiểu và vận dụng được các khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các bộ phận, các giao thức, cách thức truyền dữ liệu trên mạng; - Hiểu và vận dụng được các khái niệm về cơ sở dữ liệu trong hệ thống, các phương pháp xây dựng và tối ưu hóa cơ sở dữ liệu của hệ thống; - Hiểu và vận dụng được các kiến thức liên quan đến Truyền dữ liêu và mạng máy tính. 2 - Biết và vận dụng được các kiến thức nâng cao trong chuyên ngành Truyền dữ liệu và Mạng máy tính như An ninh mạng, quản trị mạng, Lập trình mạng, các mạng ngang hàng, lập trình mạng, truyền thông không dây,…
- Về kỹ năng:

Biết sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ trong công việc; - Biết và vận dụng được qui trình thiết kế, phân đoạn qui trình thiết kế và phương pháp tiếp cận; - Biết và vận dụng qui trình lập kế hoạch, sắp xếp công việc, quản lý thời gian và nguồn lực; - Biết tìm kiếm, cập nhật, tổng hợp, khai thác thông tin;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.
- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Trình bày được các chức năng cơ bản của các thiết bị mạng 

- Phân tích, thiết kế được một mạng LAN 

- Trình bày được hoạt động của các máy trạm, máy chủ; vai trò của trung tâm dữ liệu, lập tài liệu, người dùng 

- Trình bày được khái niệm FCAPS 

- Sử dụng được MIB trong thiết kế dữ liệu quản trị mạng
4. Tài liệu tham khảo:

          Dương Lê Minh, Tập bài giảng điện tử, 2013  

Đoàn Minh Phương, Video bài giảng thực hành, 2012(
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: An toàn và bảo mật thông tin mạng máy tính

Mã môn học: MH20
Thời gian thực hiện môn học:  45 giờ 

(Lý thuyết: 21giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 22giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: được học vào năm thứ 2 của chương trình Trung cấp.
- Tính chất: là môn học chuyên môn của chương trình Trung cấp.
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

Cung cấp cho các sinh viên kiến thức về các khái niệm, các nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực an ninh mạng máy tính và khả năng ứng dụng chúng trong bảo vệ an ninh mạng.
- Về kỹ năng:

Các sinh viên cần nắm bắt được các vấn đề lý thuyết, kỹ năng thực hiện và sử dụng các giải pháp an ninh để giải quyết các nhiệm vụ bảo vệ thông tin trong các mạng máy tính.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	
	Chương 1: Tổng quan về an ninh mạng máy tính
	5
	2
	3
	

	
	Chương 2: Tấn công mạng máy tính
	5
	2
	3
	

	
	Chương 3: Các phương thức điều khiển truy nhập mạng máy tính
	5
	2
	3
	

	
	Chương 4: Công nghệ bức tường lửa (Firewall)
	10
	5
	4
	1

	
	Chương 5: Hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập (IDS&IPS)
	10
	5
	5
	

	
	Chương 6: An ninh mạng WLAN (IEEE 802.11)
	10
	5
	4
	1

	
	Tổng cộng
	45
	21
	22
	2


2. Nội dung chi tiết:
	Chương 1: Tổng quan về an ninh mạng máy tính
	Thời gian:    5  giờ


1. Mục tiêu:
Nghiên cứu và tìm hiểu các khái niệm, nguyên tắc cơ bản trong an ninh mạng máy tính.
2. Nội dung:

	1. Giới thiệu chung về môn học 

2. Các nguyên tắc nền tảng của an ninh mạng 

3. Các nguy cơ mất an ninh mạng 

4. Các mục tiêu an ninh mạng 

5. Giải pháp kỹ thuật trong lập kế hoạch an ninh mạng


	Chương 2: Tấn công mạng máy tính
	Thời gian:    5  giờ


1. Mục tiêu:
Tìm hiểu các kỹ thuật tấn công từ mạng máy tính

2. Nội dung:

	1. Tổng quan về tấn công mạng 

2. Các mô hình tấn công mạng 

3. Một số kỹ thuật tấn công mạng 

4. Một số công cụ tấn công mạng


	Chương 3: Các phương thức điều khiển truy nhập mạng máy tính
	Thời gian:   5   giờ


1. Mục tiêu:
Tìm hiểu nguyên tắc thực hiện và xây dựng các giải pháp an ninh mạng
2. Nội dung:

	1. Các mô hình điều khiển truy nhập (MAC, RBAC, DAC) 

2. Công nghệ mạng riêng ảo (VPN) 

3. L2TP VPN 

4. IPSec VPN 

5. MPLS VPN


	Chương 4: Công nghệ bức tường lửa (Firewall)
	Thời gian:   10   giờ


1. Mục tiêu:
Tìm hiểu khả năng ứng dụng Công nghệ bức tường lửa (Firewall) để  bảo vệ mạng máy tính
2. Nội dung:

	1. Tổng quan về firewall 

2. Phân loại firewall 

3. Nguyên lý làm việc của firewall 

4. Một số mô hình firewall 

5. Đánh giá firewall


	Chương 5: Hệ thống phát hiện và phòng chống xâm nhập (IDS&IPS)
	Thời gian:   10   giờ


1. Mục tiêu:
Tìm hiểu khả năng ứng dụng (IDS&IPS) để  bảo vệ mạng máy tính
2. Nội dung:

	1. Tổng quan về IDS và IPS 

2. Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) 

3. Hệ thống phòng chống xâm nhập (IPS) 

4. Xây dựng các mô hình trong thực tế 

5. Đánh giá về các hệ thống


	Chương 6: An ninh mạng WLAN (IEEE 802.11)
	Thời gian:   10   giờ


1. Mục tiêu:
Tìm hiểu về các giao thức trong mạng máy tính

2. Nội dung:

	1. Các vấn đề an ninh trong mạng WLAN 

2. Các kiểu tấn công trên mạng WLAN 

3. Giao thức mã hóa WEP, WPA, WPA2 

4. Các giải pháp xác thực trong mạng WLAN 

5. Các mô hình triển khai an ninh WLAN


IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học Lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo án, Bài giảng, Bút viết bảng

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Cung cấp cho các sinh viên kiến thức về các khái niệm, các nguyên tắc và kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực an ninh mạng máy tính và khả năng ứng dụng chúng trong bảo vệ an ninh mạng.
- Về kỹ năng:

Các sinh viên cần nắm bắt được các vấn đề lý thuyết, kỹ năng thực hiện và sử dụng các giải pháp an ninh để giải quyết các nhiệm vụ bảo vệ thông tin trong các mạng máy tính.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
2. Phương pháp: Có thể áp dụng hình thức kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.
- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các nguy cơ an ninh trong mạng máy tính. 

- Các vấn đề sử dụng giải pháp kỹ thuật trong đảm bảo an ninh mạng. 

- Các kỹ thuật bảo vệ hạ tầng mạng. 

- Khả năng triển khai các giải pháp an ninh trên thực tế.
4. Tài liệu tham khảo:

          Jason Albanese and Wes Sonnenreich. Network Security Illustrated. McGrawHill, 2004. – 449p. 

3. Maximum Security: A Hacker's Guide to Protecting Your Internet Site and Network, Angel722 Computer Publishing. All rights reserved. – 670p. 5 

4. Jon Edney, William A. Arbaugh. Real 802.11 Security: Wi-Fi Protected Access and 802.11i, Addison Wesley, 2003. 480p. 

5. Anne Henmi, Mark Lucas, Abhishek Singh, and Chris Cantrell. Firewall Policies and VPN Configurations, Syngress Publishing, Inc., 2006. – 504p. 

6. Rebecca Bace and Peter Mell. Intrusion Detection Systems, NIST Special Publication on Intrusion Detection Systems.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập điện cơ bản

Mã mô đun: MĐ21
Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ 

(Lý thuyết:6 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45giờ; Kiểm tra: 4giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Thực tập Điện cơ bản cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản liên quan đến kỹ thuật điện.
- Tính chất: Là môn học thực hành bắt buộc.
II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức: 

+ Nhớ các kí hiệu thông dụng trong sơ đồ mạch điện và cách sử dụng các dụng cụ đồ nghề thi công lắp đặt mạch điện, nhận dạng các loại đồng hồ vạn năng dạng kim hoặc số.

+ Nhớ và nhận dạng được các loại sơ đồ mạch điện thông dụng.

+ Phân loại được các thiết bị lắp đặt.
- Về kỹ năng:

+ Lựa chọn và bố trí thiết bị đúng và hợp lý

+ Liệt kê được các thiết bị cần thiết cho một mạch điện cần đấu nối.

+ Đọc được sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện thông dụng.

+ Tính toán được khối lượng vật tư cần lắp đặt.

+ Phán đoán và khắc phục được các sự cố xảy ra trong mạch động lực và mạch điện điều khiển.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài thực hành. Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Thực hiện các biện pháp an toàn-vệ sinh lao động.
III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	
	Bài 1: Nội quy phòng thực tập. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ và các kí hiệu dùng trong sơ đồ điện.
	2
	2
	0
	0

	
	Bài 2: Thực tập vạch dấu, lắp đặt ống (nẹp) đi dây
	11
	1
	10
	0

	
	Bài 3: Thực tập lắp đặt mạch đèn chiếu sáng điều khiển từ  1 vị trí
	17
	1
	15
	1

	
	Bài 4: Thực tập đấu dây động cơ 1 pha
	17
	1
	15
	1

	
	Bài 5: Thực tập đấu dây động cơ 3 pha
	18
	1
	15
	2

	
	Tổng số
	60
	6
	50
	4


2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Nội quy phòng thực tập. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ và các kí hiệu dùng trong sơ đồ điện 
	Thời gian:    2  giờ


1. Mục tiêu:
+ Phân loại các dụng cụ đồ nghề thi công lắp đặt mạch điện, đồng hồ vạn năng dạng kim hoặc số.

+ Nhớ được các kí hiệu thông dụng dùng trong sơ đồ mạch điện.

+ Đọc các kí hiệu thiết bị điện trên sơ đồ mạch điện.

+ Sử dụng đúng các loại dụng cụ, thiết bị đo.
2. Nội dung:

1.1. Nội quy phòng thực tập

1.2. Thiết bị, dụng cụ

1.3. Các kí hiệu dùng trong sơ đồ mạch điện 



	Bài 2: Thực tập vạch dấu, lắp đặt ống (nẹp) đi dây 
	Thời gian:    11  giờ


1. Mục tiêu:
+ Đọc và phân tích được sơ đồ đi dây của mạch điện

+ Lựa chọn và sử dụng hợp lý các dụng cụ, thiết bị để thi công

+ Lắp đặt được ống (nẹp) đi dây theo sơ đồ

+ Sử dụng đúng các dụng cụ đồ nghề
2. Nội dung: 

2.1. Vạch dấu vị trí ống (nẹp) đi dây

2.2. Lắp đặt ống (nẹp) đi dây



	Bài 3: Thực tập lắp đặt mạch đèn chiếu sáng điều khiển từ 1 vị trí
	Thời gian:    17  giờ


1. Mục tiêu:
+ Nhận dạng và phân loại được các sơ đồ lắp đặt các mạch như bảng điện, sơ đồ mạch đèn huỳnh quang chấn lưu sắt từ, chấn lưu điện tử, mạch điều chỉnh độ sáng bóng đèn dùng Dimer...

+ Đọc sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện bảng điện, các mạch đèn chiếu sáng thông dụng.

+ Lựa chọn và bố trí thiết bị hợp lý.

+ Liệt kê được các thiết bị cần thiết cho mạch điện cần lắp ráp.
2. Nội dung:

3.1. Lắp mạch đấu song song hai bóng đèn

3.2. Lắp mạch đèn huỳnh quang chấn lưu sắt từ

3.3. Lắp mạch đèn huỳnh quang chấn lưu điện tử

3.4. Lắp mạch bảng điện

2.5. Lắp mạch điều chỉnh độ sáng đèn dùng Dimer 



	Bài 4: Thực tập đấu dây động cơ 1 pha 
	Thời gian:    17  giờ


1. Mục tiêu:
+ Nhận dạng được các đầu dây của quạt trần và biết cách đấu dây theo sơ đồ và vận hành quạt trần. 

+ Nhớ được sơ đồ và lắp được mạch điện đảo chiều quay động cơ 1 pha sử dụng cầu dao 3pha loại đảo chiều.

+ Đọc sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện quạt trần và mạch đảo chiều quay động cơ 1pha.

+ Xác định được các đầu dây của quạt trần.
2. Nội dung: 

4.1. Lắp mạch điện động cơ 1 pha

4.2. Lắp mạch điện đảo chiều quay động cơ 1 pha

4.3. Lắp mạch điện quạt trần



	Bài 5: Thực tập đấu dây động cơ 3 pha 
	Thời gian:    18  giờ


1. Mục tiêu:
+ Nhận dạng được các đầu dây cùng cực tính của các cuộn dây của động 3 pha bằng cách sử dụng điện kế hoặc đồng hồ vạn năng. 

+ Nhớ được sơ đồ và lắp được mạch đấu sao, tam giác động cơ 3pha, mạch đảo chiều quay động cơ 3pha, mạch đổi nối sao sang tam giác sử dụng cầu dao 3 pha loại đảo chiều quay.

+ Đọc sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện đảo chiều quay động cơ 3pha, mạch đổi nối sao-tam giác.

+ Xác định được các đầu dây của động cơ 3pha cùng cực tính sử dụng điện kế hoặc đồng hồ vạn năng kim hoặc số.
2. Nội dung: 

5.1. Xác định cực tính cuộn dây động cơ 3 pha 6 đầu dây

5.2. Lắp mạch động cơ 3 pha

5.3. Lắp mạch đảo chiều quay động cơ 3 pha bằng cầu dao đảo 3 pha

5.4. Lắp mạch động cơ 3 pha đổi nối sao tam giác bằng cầu dao đảo



IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay. 

-Bộ đồ nghề điện cầm tay gồm:

-Pan me.

-Máy quấn dây chỉ thị số.

-Khoan điện; Mỏ hàn điện.

-Kìm điện các loại: kìm B (kìm răng), kìm nhọn, kìm cắt, kìm tuốt dây, kìm bấm cốt.

-Tuốc-nơ-vít các loại (dẹp, bake): từ 2mm đến 6mm.

-Cưa, bào, búa cao su...

-Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos( kế, điện kế 1pha, 3 pha,  

-Động cơ một pha và ba pha các loại.

-Máy biến áp.

-Nguồn AC 1 pha, 3 pha.
4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức: + Nhớ các kí hiệu thông dụng trong sơ đồ mạch điện và cách sử dụng các dụng cụ đồ nghề thi công lắp đặt mạch điện, nhận dạng các loại đồng hồ vạn năng dạng kim hoặc số.

+ Nhớ và nhận dạng được các loại sơ đồ mạch điện thông dụng.

+ Phân loại được các thiết bị lắp đặt.
- Về kỹ năng:

+ Lựa chọn và bố trí thiết bị đúng và hợp lý

+ Liệt kê được các thiết bị cần thiết cho một mạch điện cần đấu nối.

+ Đọc được sơ đồ và nối dây theo sơ đồ mạch điện thông dụng.

+ Tính toán được khối lượng vật tư cần lắp đặt.

+ Phán đoán và khắc phục được các sự cố xảy ra trong mạch động lực và mạch điện điều khiển.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Thực hiện đúng nội quy của Nhà trường, quy định liên quan của môn học; Xác lập thái độ học tập tích cực, tham gia đầy đủ các bài thực hành. Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. Thực hiện các biện pháp an toàn-vệ sinh lao động.

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:
- Đối với người học:
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Lắp các mạch đèn chiếu sáng thông dụng

- Lắp đặt quạt trần
4. Tài liệu tham khảo:

+ Bài giảng Thực tập Điện cơ bản, Th.s Phan Xuân Tưởng, Trường Cao Đẳng Điện Lực Miền Trung, 2013.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập Lắp đặt bảo trì máy tính

Mã mô đun: MĐ22
Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ 

(Lý thuyết: 12giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 46giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: được học vào năm thứ 2 của chương trình Trung cấp.
- Tính chất: là môn học chuyên môn của chương trình Trung cấp.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản để lắp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính và cách khắc phục các sự cố máy tính thường gặp.
- Về kỹ năng:

Sinh viên thành thạo trong việc lắp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính và cách khắc phục các sự cố máy tính thường gặp.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	
	Bài 1: Chuẩn bị hệ thống máy tính
	10
	2
	8
	

	
	Bài 2: Cài đặt hệ điều hành
	10
	2
	8
	

	
	Bài 3: Cài đặt một số ứng dụng cơ bản
	10
	2
	7
	1

	
	Bài 4: Cài đặt một số thiết bị ngoại vi
	10
	2
	8
	

	
	Bài 5: Bảo trì phần cứng
	10
	2
	8
	

	
	Bài 6: Bảo trì phần mềm
	10
	2
	7
	1

	
	Tổng cộng
	60
	12
	46
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Chuẩn bị hệ thống máy tính
	Thời gian:    10  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Tháo lắp máy tính

-Cấu hình các thông số phần cứng máy tính
2. Nội dung: 



1. Điều kiện an toàn trong bảo trì máy tính

2. Tháo lắp máy tính, thiết lập thông số trong CMOS
	Bài 2: Cài đặt hệ điều hành 
	Thời gian:   10   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Công việc chuẩn bị và các công cụ cần thiết cho việc cài đặt HĐH

-Các bước Cài đặt HĐH
2. Nội dung: 



1. Chuẩn bị đĩa cứng

2. Cài đặt HĐH
	Bài 3: Cài đặt một số ứng dụng cơ bản
	Thời gian:    10  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Công việc chuẩn bị và các công cụ cần thiết cho việc cài đặt các phần mềm thông dụng

-Các bước Cài đặt các phần mềm thông dụng
2. Nội dung: 



1. Chuẩn bị bộ chương trình cài đặt

2. Cài đặt MS OFFICE

3. Cài đặt một số bộ Font tiếng Việt

4. Cài đặt ngôn ngữ lập trình (Visual, Oracle...)
5. Cài đặt một số ứng dụng khác (Auto Cad, PhotoShop...)
6. Cài đặt chương trình phòng chống Virus

	Bài 4: Cài đặt một số thiết bị ngoại vi
	Thời gian:   10   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Công việc chuẩn bị và các dụng cụ cần thiết cho việc cài đặt các thiết bị ngoại vi

-Các bước Cài đặt một số thiết bị ngoại vi
2. Nội dung: 



1. Chuẩn bị thiết bị và các chương trình điều khiển

2. Cài đặt CDROM

3. Cài đặt máy in

4. Cài đặt Card mạng

5. Cài đặt Sound Card

6. Cài đặt Modem
	Bài 5: Bảo trì phần cứng
	Thời gian:   10   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Cách thức bảo dưỡng định kỳ phần cứng máy tính

-Một số sự cố phần cứng thông thường và cách giải quyết
2. Nội dung: 



1. Bảo dưỡng phần cứng định kỳ 

2. Sử dụng chương trình chẩn đoán thông dụng

3. Một số sự cố thường gặp và cách giải quyết
	Bài 6: Bảo trì phần mềm
	Thời gian:    10  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Các công cụ để bảo vệ máy tính

-Một số công cụ hữu ích trong việc sao lưu phục hồi hệ thống

-Một số sự cố thông thường và cách giải quyết
2. Nội dung: 



1. Một số sự cố thường gặp và cách giải quyết 

2. Phòng chống virus máy tính

3. Sử dụng tiện ích sao lưu và khôi phục hệ thống

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Các phần mềm cần thiết.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản để lắp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính và cách khắc phục các sự cố máy tính thường gặp.
- Về kỹ năng:

Sinh viên thành thạo trong việc lắp ráp, cài đặt, bảo trì máy tính và cách khắc phục các sự cố máy tính thường gặp.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.
- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

-Lắp ráp và cấu hình các thông số phần cứng máy tính

-Cài đặt HĐH

-Cài đặt các phần mềm ứng dụng

-Cài đặt thiết bị ngoại vi

-Một số sự cố thường gặp về phần mềm, phần cứng và cách giải quyết

4. Tài liệu tham khảo:

1. Cấu trúc phần cứng PC –  Nguyễn Trung Hoà

4. Inside PC – Người dịch : Nguyễn Kim Đan
 
3. Repair Upgrate your PC – Người dịch: Phùng Khôi Hoàng Việt

4. PC Architecture - Người dịch: Nguyễn Kim Đan
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực tập Lắp đặt mạng máy tính

Mã mô đun: MĐ23
Thời gian thực hiện mô đun:  60  giờ 

(Lý thuyết:15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 43giờ; Kiểm tra: 2giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: được học vào năm thứ 2 của chương trình Trung cấp.
- Tính chất: là môn học chuyên môn của chương trình Trung cấp.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản để thiết lập và quản trị một mạng máy tính với qui mô vừa và nhỏ.
- Về kỹ năng:

Sinh viên hiểu và quản lý được một mạng máy tính.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.
III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian :

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	TS
	LT
	TH
	KT

	
	Bài 1: Quy trình thiết kế mạng máy tính
	2
	2
	
	

	
	Bài 2: Các thiết bị cơ bản của mạng máy tính
	8
	2
	6
	

	
	Bài 3: Chuẩn bấm dây mạng 
	6
	2
	4
	

	
	Bài 4 : Cài đặt và cấu hình máy chủ
	10
	2
	8
	

	
	Bài 5: Thiết lập mạng cục bộ
	14
	2
	11
	1

	
	Bài 6: Cách tạo một kết nối Internet
	2
	1
	1
	

	
	Bài 7: Thiết lập và cầu hình mạng Internet ADSL
	10
	2
	7
	1

	
	Bài 8: Thiết lập và cầu hình mạng không dây
	8
	2
	6
	

	
	Tổng cộng
	60
	15
	43
	2


2. Nội dung chi tiết:

	Bài 1: Quy trình thiết kế mạng máy tính
	Thời gian:   2   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Các bước trong quy trình thiết kế mạng Lan
2. Nội dung: 



I. Phân tích

II. Đánh giá lưu lượng truyền

III. Tính toán số lượng trạm làm việc

IV. Ước lượng băng thông cần thiết

V. Dự thảo mô hình mạng

VI. Đánh giá khẳ năng đáp ứng nhu cầu

VII. Tính toán giá

VIII. Xây dựng bảng địa chỉ IP

IX. Vẽ sơ đồ cáp
	Bài 2: Các thiết bị cơ bản của mạng máy tính
	Thời gian:   8   giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Các thiết bị mạng thông dụng

-Giới thiệu một số thiết bị mới
2. Nội dung: 



1. Cáp mạng

2. Card mạng

3. Server

4. Hệ điều hành mạng (NOS)

5. Repeater

6. Hub

7. Switch

8. Bridge

9. Router

10. Gateway
	Bài 3: Chuẩn bấm dây mạng
	Thời gian:    6  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Bấm cáp chéo

-Bấm cáp thẳng

-Sử dụng Tool để kiểm tra cáp
2. Nội dung: 



1. Các dụng cụ hỗ trợ

1.1 Kìm bấm dây mạng

1.2 Thiết bị kiểm tra cáp mạng

2. Bấm cáp theo chuẩn A

3. Bấm cáp theo chuẩn B

4. Kiểm tra cáp
	Bài 4 : Cài đặt và cấu hình máy chủ 
	Thời gian:    10  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

Cài đặt hệ điều hành máy chủ Windows 2003 Server

Cài đặt và cấu hình các dịch vụ mạng
2. Nội dung: 



1. Cài đặt hệ điều hành Windows 2003 Server

2. Cài đặt và cấu hình DHCP

3. Cài đặt và cấu hình Active Directory

4. Cài đặt và cấu hình RAS

5. Cài đặt và cấu hình Web server

6. Cài đặt và cấu hình FTP server

7. Tạo máy chủ Backup
	Bài 5: Thiết lập mạng cục bộ
	Thời gian:    14  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Các bước để thiết lập một mạng Lan

-Quản trị tài khoản người dùng và nhóm

-Chia sẻ tài nguyên mạng
2. Nội dung: 



1. Lập kế hoạch bố trí mạng

2. Lắp card mạng

3. Cài driver cho card mạng

4. Nối dây cáp

5. Cài client, service và Protocol

6. Định cấu hình mạng

6.1 Cài TCP/IP

6.2 Đặt địa chỉ IP cho card mạng

7. Kiểm tra kết nối bằng lệnh Ping

8. Quản trị User và Group

8.1 Tạo User

8.2 Tạo Group

8.3 Thêm User vào Group

9. Chia sẻ và kết nối tài nguyên (Thư mục)

9.1. Thiết lập quyền NTFS cho tài nguyên

9.2 Thiết lập quyền truy xuất đến tài nguyên chia sẻ

9.3 Giới hạn User truy xuất đồng thời đến tài nguyên

9.4 Kết nối đến các tài nguyên được chia sẻ trên mạng

10. Chia sẻ máy in

11. Chia sẻ internet
	Bài 6: Cách tạo một kết nối Internet
	Thời gian:    2  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Các bước để tạo một kết nối Dial-up dùng modem
2. Nội dung: 



1. Cài đặt Dial- up Adapter

2. Cài đặt Protocol TCP/IP

3. Thiết lập thuộc tính của TCP/IP

4. Cài đặt modem

5. Thiết lập Dial-Up Networking

6. Thiết lập các thuộc tính cho connection

7. Nối với Server
	Bài 7: Thiết lập và cầu hình mạng Internet ADSL
	Thời gian:    10  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Lựa chọn thiết bị cho kết nối ADSL

-Các bước cài đặt và cấu hình ADSL 

2. Nội dung: 



1. Công việc chuẩn bị

2. Cài đặt và cấu hình
	Bài 8: Thiết lập và cầu hình mạng không dây
	Thời gian:    8  giờ


1. Mục tiêu:
Trang bị cho sinh viên có được kiến thức về :

-Lựa chọn thiết bị cho kết nối Wifi

-Các bước cài đặt và cấu hình một mạng không dây
2. Nội dung: 



1. Giới thiệu mô hình

2. Các bước chuẩn bị

3. Cài đặt và cấu hình
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học thực hành

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Projector

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Cáp, đầu bấm cáp, máy tính

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản để thiết lập và quản trị một mạng máy tính với qui mô vừa và nhỏ.
- Về kỹ năng:

Sinh viên hiểu và quản lý được một mạng máy tính.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Rèn luyện tính tự giác, tính chủ động cao trong học tập, có ý thức trách nhiệm trong công việc, có kỹ năng quản lý thời gian tự học hợp lý.

2. Phương pháp: Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành.
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun:

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Nên áp dụng phương pháp: Thuyết trình, đàm thoại, chứng minh, dụng cụ trực quan, phần mềm chứng minh.
- Đối với người học: Học viên cần trao đổi, thảo luận với giáo viên, thực hiện đầy đủ các bài tập giáo viên giao.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

-Cách bấm cáp và kiểm tra cáp

-Cài đặt cấu hình máy chủ và các dịch vụ mạng

-Qui trình thiết lập một mạng Lan

-Quản trị mạng Lan

-Tạo kết nối Dial-up từ xa

-Cài đặt và cấu hình internet ADSL

-Thiết lập mạng không dây
4. Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình Thực hành mạng máy tính –  ĐH Bách khoa TPHCM

5. Tài liệu Thực hành mạng máy tính – ĐH Đà Lạt

3. Tài liệu Thiết kế và cài đặt mạng máy tính – Tác giả : Ngô Văn Bình

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 

